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1

Phương pháp 

luận nghiên 

cứu văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân, PGS.TS. Lê 

Giang, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Thi nhân Việt Nam / Hoài Thanh. - 

Hà Nội : Văn học, 1943. - 182 tr. ; 

25 cm.

  895.92213 

TH300N
0 1 C  LĐB6355

2

Phương pháp 

luận nghiên 

cứu văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân, PGS.TS. Lê 

Giang, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Lê - Nin bàn về văn hóa văn học / 

Lênin. - Hà Nội : Văn học, 1977. - 

585 tr. ; 19 cm.

 335.4 

L250N
1,2,3 3 CR 3VN26688

3

Phương pháp 

luận nghiên 

cứu văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân, PGS.TS. Lê 

Giang, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Về văn học và nghệ thuật / C. 

Mác, Ăngghen. - Hà Nội : Sự thật, 

1958. - 399 tr. ; 19 cm.

 335.42 

V250V
0,2,3,4 4 C 3VN26704

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NGÀNH VĂN HỌC



4

Phương pháp 

luận nghiên 

cứu văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân, PGS.TS. Lê 

Giang, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Từ trong di sản : Những ý kiến về 

văn học từ thế kỷ X đến / Nguyễn 

Minh Tấn. - Hà Nội : Tác phẩm 

mới, 1981, 1981. - 275 tr. ; 19 cm. 

  895.92209 

T550T
0,1,2,3 4 CR 3VN12929

5

Phương pháp 

luận nghiên 

cứu văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân, PGS.TS. Lê 

Giang, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Giáo trình ngôn ngữ học đại cương 

/ Ferdinand De Saussure. - Hà Nội 

: Khoa học Xã hội, 1973. - 398 tr. ; 

20 cm.

  401 GI-

108T 
1,2 3 C  1VV8608

6

Phương pháp 

luận nghiên 

cứu văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân, PGS.TS. Lê 

Giang, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tâm lý học nghệ thuật / L.X. 

Vưgốtxki. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 1995. - 551 tr. ; 19 cm.

 158.3 

T120L
1,2 2 CR 1VN29181

7

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

GT

Góp phần xác lập hệ thống quan

niệm văn học trung đại Việt Nam /

Phương Lựu. - Hà Nội : Văn hóa -

Thông tin, 2002. - 443 tr. ;  19 cm.

 895.92209 

G434P
1,2,3,4 6 C 1VNa8342



8

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

GT

Nghệ thuật thơ ca / Aristote ; Lê 

Đăng Bảng dịch ; Đoàn Tử Huyến 

hiệu đính. - Hà Nội : Lao động, 

2007. - 135 tr. ; 19 cm.

809.1 

NGH250T 

2007

1,2,3,4 7 C VNa15757

9

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

GT

Văn tâm điêu long / Lưu Hiệp ; 

Phan Ngọc giới thiệu, dịch và chú 

thích. - Hà Nội : Lao động, 2007. - 

183 tr. ; 19 cm.

808 V115T 

2007
1,2,3,4 4 C VNa15831

10

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

GT

Dẫn nhập tư tưởng lý luận văn học 

Trung Quốc / Dương Ngọc Dũng. - 

Hà Nội : Văn học, 1999. -245 tr. ; 

20 cm.

 801 D121N 2 1 CR VVa72306

11

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

Tư tưởng văn học Trung Quốc cổ

xưa / I.S. Lisevich, Trần Đình Sử. - 

T.P. Hồ Chí Minh : Trường Đại

học sư phạm T.P. Hồ Chí Minh ,

1993. - 357 tr. ;  21 cm.

  895.1 

T550T
1,2 2 CR 1VV5561

12

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

Ý thức văn học cổ trung đại Việt 

Nam : Luận án Tiến sĩ : 5.04.33 / 

Lê Giang ; Mai Cao Chương, Lê 

Ngọc Trà hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí 

Minh, 2001. - 260 tr. ; 30 cm.

895.92209 

Y600T 2001
1,2 2 CR 1LA490



13

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

Về quan niệm văn chương cổ Việt

Nam / Phương Lựu. - Hà Nội :

Giáo dục, 1985. - 210 tr.

 895.922 

V250Q
1 1 CR  VLa5684

14

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

Từ trong di sản : Những ý kiến về 

văn học từ thế kỷ X đến / Nguyễn 

Minh Tấn. - Hà Nội : Tác phẩm 

mới, 1981. - 275 tr. ; 19 cm. 

  895.92209 

T550T
0,1,2,3 4 CR 3VN12929

15

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

Lý luận văn học, nghệ thuật cổ

điển Trung Quốc / Khâu Chấn

Thanh ; Mai Xuân Hải dịch . - Hà

Nội : Giáo dục, 1994. - 451 tr. ;

19 cm.

 895.109 

L600L
0,2 2 C  2VN28558

16

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

Quan niệm và sáng tác thơ : theo

lời thi nhân và học giả phương Tây

/ Đoàn Thêm trích dịch. - Huế :

Viện Đại học Huế, 1962. - 454tr. ;

20 cm

7 1 C VN 242/97



17

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

So sánh quan niệm văn học trong

văn học cổ điển Việt Nam và Nhật

Bản / Đoàn Lê Giang // Văn học. -

1997. - Số 9. - Tr.52 - 62.  

P. Tạp chí

CR(Bài 

trích Tạp 

chí)

18

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

Sự ra đời của từ "Văn học" và 

quan niệm mới về văn học của các 

nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật 

Bản / Đoàn Lê Giang // Văn học. -

 1998. - Số 5. - Tr. 66 - 70. 

P. Tạp chí

CR(Bài 

trích Tạp 

chí)

19

Tư tưởng lý 

luận văn học 

cổ điển Trung 

Quốc, 

Việt Nam, 

Nhật Bản

PGS. TS. Lê Giang, 

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, 

TK

Basho - Nguyễn Trãi - Nguyễn Du,

những hồn thơ đồng điệu / Đoàn

Lê Giang // Văn học. - 2003. - Số

6. - Tr. 33 - 42. 

P. Tạp chí

CR(Bài 

trích Tạp 

chí)

20

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

禪苑集英 (Thiền uyển tập anh), 

bản in đời Vĩnh Thịnh thứ 11 

(1715), ký hiệu A.3144, Thư viện 

Viện Nghiên cứu Hán Nôm; hoặc 

Phòng tư liệu Hán Nôm, Khoa Văn 

học.

C A.3144

21

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

課虛綠 (Khoá hư lục), bản in năm 

Canh Tý, đời Minh Mệnh thứ 21 

(1840), ký hiệu A.1591, Thư viện 

Khoa học Xã hội, HN; hoặc Phòng 

tư liệu Hán Nôm, Khoa Văn học.

C A.1591



22

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

 竹林宗旨元聲 (Trúc Lâm tông 

chỉ nguyên thanh), bản chép tay, 

ký hiệu A.460, Thư viện Khoa học 

Xã hội, HN; hoặc Phòng tư liệu 

Hán Nôm, Khoa Văn học.

C A.460

23

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Truyện Kiều bản Nôm cổ nhất 

Liễu Văn Đường 1871 / Nguyễn 

Du ; Nguyễn Quản Tuân phiên âm 

và khảo dịch. - Hà Nội : Văn học, 

2002. - 310 tr. ; 20 cm.

  895.922 

TR527K
1,2,3,4 6 C  3VVa11752

24

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Thơ chữ Hán Nguyễn Du / Nguyễn 

Du ; Lê Thước, Trương Chính biên 

soạn. - Hà Nội : Văn học, 1978. - 

467 tr. ; 19 cm.

 895.9221 

TH460C
0,1,3,4 11 C 3VN25782

25

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm / 

Đinh Gia Khánh chủ biên. - Hà 

Nội : Văn học, 1983. -  338tr ; 

19cm 

Kho 7, 8, 

10, 12
4 C VN 16790

26

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm. 

Q.1 / Ngô Thì Nhậm. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 1978. - 551 tr. ; 

21 cm.

  895.9221 

T527T
0,3,4 3 C  3VV6798



27

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Ngô Thì Nhậm tác phẩm. T.3, Kim 

mã hành dư Trúc lâm tông chỉ 

nguyên / Ngô Thì Nhậm ; Mai 

Quốc Liên biên soạn ; Cao Huy 

dịch. - Hà Nội : Văn học, 2002. - 

484 tr. ; 21 cm.

 895.92208 

NG450T
1,2,4 3 C 1VVa10948

28

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Nguyễn Trãi toàn tập : tân biên. T. 

1 / Mai Quốc Liên chủ biên ; 

Nguyễn Quảng Tuân, Nguyên 

Khuê, Kiều Thu Hoạch biên soạn. - 

 Hà Nội : Trung tâm nghiên cứu 

Quốc học : Văn học, 2001. - 809 

tr. ; 24 cm.

 895.9228 

NG527T
0,1,2 3 C 1VVa10012

29

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Nguyễn Trãi toàn tập : tân biên. 

Tập 2 / Maii Quốc Liên chủ biên ; 

Nguyễn Quảng Tuân, Nguyên 

Khuê, Kiều Thu Hoạch biên soạn. - 

 Hà Nội : Trung tâm nghiên cứu 

Quốc học : Văn học, 2001. - 591 

tr. ; 24 cm.

  895.9228 

NG527T
0,1,2,6 5 C 1VVa10015

30

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Nguyễn Trãi toàn tập : tân biên. 

Tập 3 / Mai Quốc Liên chủ biên ; 

Nguyễn Quảng Tuân, Nguyên 

Khuê, Kiều Thu Hoạch biên soạn. - 

 Hà Nội : Trung tâm nghiên cứu 

Quốc học : Văn Học, 2001. - 1308 

tr. ; 24 cm.

  895.9221 

NG527T
0,1,2,4 4 C 1VVa10018

31

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Thơ văn Lý Trần. Tập I / Đào 

Phương Bình... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 1977. - 631 tr. ; 27 cm.

 895.922 

TH460V
0,1 2 CR  VLa5573



32

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Thơ văn Lý Trần. T.2, Quyển 

thượng / Nguyễn Huệ Chi chủ biên 

; Đỗ Văn Hỷ, Trần Thị Băng 

Thanh, Phạm Tú Châu soạn thảo. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1988. - 

556 tr. ; 27 cm.

  895.922 

TH460V
1,5,6 16 CR 1VL4246

33

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

GT

Thơ văn Lý Trần. T.3 / Đào 

Phương Bình... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 1978. - 822 tr. ; 27 cm.

 895.9229 

TH460V
0,1,3,4 9 C  3VL4065

34

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Việt Nam Phật giáo sử luận. T.1 / 

Nguyễn Lang. - Hà Nội : Văn học, 

1994. - 558 tr. ; 21 cm.

 

294.309597 

V308N

1,2,4 3 C 1VV7809

35

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Việt Nam Phật giáo sử luận. T.2 / 

Nguyễn Lang. - Hà Nội : Văn học, 

1994. - 383 tr. ; 21 cm.

  

293.409597 

V308N

1,2,4 3 C  1VV7811

36

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Việt Nam Phật giáo sử luận. T.3 / 

Nguyễn Lang. - Hà Nội : Văn học, 

1994. - 585 tr. ; 21 cm.

  294.3 

V308N
1,2,3 3 C  VVa71693



37

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Việt Nam Phật giáo sử luận : toàn 

tập  / Nguyễn Lang. - Hà Nội. : 

Văn học, 2014. - 1162 tr. ; 21 cm.

294.3 

V308N 

2014

1,2,3,4 4 C VVa60283

38

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Góp phần xác lập hệ thống quan

niệm văn học trung đại Việt Nam /

Phương Lựu. - Hà Nội : Văn hóa -

Thông tin, 2002. - 443 tr. ;  19 cm.

 895.92209 

G434P
1,2,3,4 6 C 1VNa8342

39

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Bản sắc dân tộc trong văn học 

thiền Tông thời Lý Trần / Nguyễn 

Công Lý. - Hà Nội : Văn học 

Thông tin, 1997. - 177 tr. ; 19 cm.

 Kho 7 2 C  VN 2346/97

40

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Văn học Phật giáo thời Lý - Trần: 

Diện mạo và đặc điểm / Nguyễn 

Công Lý. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2016. - 557 tr. ; 21 cm.

 895.922 

V155H
1,2 2 C VVa70184

41

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Văn học Phật giáo Việt Nam: 

Thành tựu và định hướng nghiên 

cứu mới : kỷ yếu hội thảo khoa 

học / Nguyễn Công Lý, Đoàn Lê 

Giang chủ biên. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2016. - 843 p. ; 24 cm.

 895.922 

V115H
1,2,4 4 C  TLX1926

42

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Tuệ Trung Thượng sĩ với thiền 

tông Việt Nam / Trung tâm nghiên 

cứu Hán - Nôm. - Đà Nẵng : Nxb. 

Đà Nẵng, 2000. - 367 tr. ; 21 cm.

 181 T507T 1,2,4 5 C  1VVa6059



43

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Loại hình tác phẩm Thiền Uyển 

Tập Anh : chuyên luận / Nguyễn 

Hữu Sơn. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 2003. - 370 tr. ; 21 cm.

 

895.922009 

L404H

2 1 C VVa71153

44

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập 

Anh / Lê Mạnh Thát. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1999. - 840 tr. ; 21 cm.

 294.3 

NGH305C
1,2,3 3 CR  VVa71699

45

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Tam tổ Trúc Lâm : giảng giải / 

Thích Thanh Từ. - TP. Hồ Chí 

Minh : Thiền viện Thường Chiếu, 

1997. - 660 tr. ; 21 cm.

 294.3 

T104T
2 1 C  VVa71692

46

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Thánh đăng lục : giảng giải / Thích 

Thanh Từ. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1999. - 

247 tr. ; 21 cm.

 294.3 

TH107Đ
2 1 C  VVa72327

47

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Khảo sát một số đặc trưng nghệ 

thuật của thơ thiền Việt Nam thế 

kỷ XI - thế kỷ XIV / Đoàn Thị Thu 

Vân. - Hà Nội : Trung tâm nghiên 

cứu quốc học, 1996. - 209tr. ; 19 

cm

Kho 7, 

Kho 10
3 C VN 672/97



48

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Thiền sư Huyền Quang và con 

đường trầm lặng của mùa thu / 

Thích Phước An // Tạp chí Văn 

học. - 1992. - số 4. - tr. 48 – 52.

P. Tạp chí C

49

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Các yếu tố Nho Phật Đạo được 

tiếp thu và chuyển hoá như thế nào 

trong đời sống tư tưởng và trong 

văn học thời đại Lý - Trần / 

Nguyễn Huệ Chi  // Tạp chí Văn 

học. - 1978. - Số 6. - Tr. 67 – 72.

P. Tạp chí C

50

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Hiện tượng hội nhập văn hoá dưới 

thời Lý - Trần / Nguyễn Huệ Chi // 

Tạp chí Văn học. - 1992. - Số 4. - 

Tr.13 -21. 

P. Tạp chí C

51

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Hiện tượng Văn - Sử - Triết bất 

phân trong văn học Việt Nam thời 

đại Trung đại / Nguyễn Đình Chú 

// Văn học. - 2002. - Số 5. - Tr. 41 - 

 47. 

P. Tạp chí CR

52

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Vấn đề " ngã " và " phi ngã " trong 

Văn học Việt Nam trung cậ n đại / 

Nguyễn Đình Chú // Văn học. - 

1999 Số 5 (327). - Tr. 38 - 43.

P. Tạp chí CR

53

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Mấy nét về văn học Việt Nam 

trước thế kỷ thứ X và về bài thơ 

chữ Hán viết vào thế kỷ thứ VII 

của người Việt Nam / Nguyễn 

Công Lý // Văn học. - 1997. - Số 

10. - Tr. 66 - 69.

P. Tạp chí CR



54

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Tìm hiểu những đặc điểm nghệ 

thuật của Thiền Uyển tập anh / 

Nguyễn Hữu Sơn // Văn học. - 

1992. - Số 4. - Tr. 57 - 59.

P. Tạp chí CR

55

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Nhìn lại nửa thế kỷ nghiên cứu văn 

hóa - văn học Phậ t giáo Việt Nam 

/ Nguyễn Hữu Sơn // Văn học. - 

1996. -  Số 4. - Tr. 36 - 40.

P. Tạp chí CR

56

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Thiền uyển tập anh - từ góc nhìn 

một nét tương đồng hình thức thể 

tài "biến văn" / Nguyễn Hữu Sơn // 

Văn học. - 1997. - Số 3. - Tr. 73 - 

80.

P. Tạp chí CR

57

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Thử phân định hai mạch cảm hứng 

trong dòng văn học Việt Nam 

mang đậm dấu ấn Phật giáo thời 

Trung đại / Trần Thị Băng Thanh 

// Văn học. - 1992. - Số 4. - Tr. 30 - 

 35. 

P. Tạp chí CR

58

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Huyền Quang và những trang đời 

nhiều huyền thoại, những vần thơ 

nhiều hàm nghĩa / Trần Thị Băng 

Thanh // Văn học. - 1994. - Số 4 

(267). - Tr. 26 - 29.

Không có 

bản giấy
CR



59

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Về tác giả bài thơ “Xuân nhật tức 

sự” / Lê Mạnh Thát // Văn học. - 

1984. - Số 1. - Tr. 164 – 167.

P. Tạp chí C

60

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

TK

Một vài nhận xét về ngôn ngữ thơ 

thiền Lý - Trần / Đoàn Thị Thu 

Vân // Văn học. - 1992. - Số 2. - 

P. Tạp chí CR

61

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Nghiên cứu thơ Thiền ở Việt Nam 

– đôi điều suy ngẫm / Trần Ngọc 

Vương // Nghiên cứu Văn học. - 

2009. - số 4. - tr. 105 – 110.

P. Tạp chí C

62

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Về bài tựa sách “Thiền tông chỉ 

nam” của Trần Thái Tông / 

Nguyễn Công Lý // Hán Nôm. - 

1997. - Số 2. - Tr. 39 – 45.

P. Tạp chí C

63

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Góp phần tìm hiểu diện mạo văn  

học Phật giáo Việt Nam trước thế 

kỷ thứ X / / Nguyễn Công Lý // 

Hán Nôm. - 1999. - số 4,. - tr. 17 – 

31.

P. Tạp chí C

64

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

TK

Mấy đặc điểm văn học Lý - Trần / 

Nguyễn Công Lý // Hán Nôm. - 

2001. - số 2. - tr. 8 – 15.

P. Tạp chí C



65

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Tinh thần dung hợp tư tưởng Phật 

– Lão – Nho trong văn học Phật 

giáo thời Lý - Trần / Nguyễn Công 

Lý // Hán Nôm. - 2002. - số 2. - tr. 

3 – 11.

P. Tạp chí C

66

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Mấy nét đặc sắc về nghệ thuật của 

văn học Phật giáo Lý - Trần / 

Nguyễn Công Lý // Hán Nôm. - 

2004. - số 2. - tr. 11 – 22. 

P. Tạp chí C

67

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Danh nhân Ngô Thì Nhậm / Trình 

Khắc Mạnh // Hán Nôm. - 2003. - 

Số 3. - Tr.3-7.

P. Tạp chí C

68

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Ngô Thì Nhậm một tấm lòng 

Thiền chưa viên thành / Trần Thị 

Băng Thanh // Hán Nôm. - 2003. - 

Số 3. - Tr.8-20.

P. Tạp chí C

69

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Sự quân bình giữa Tâm và Trí 

trong thiền học Lý - Trần qua 

thuyết “Tam ban” của Ngộ Ấn 

thiền sư / Nguyễn Công Lý // 

Nghiên cứu tôn giáo. - 2002. - Số 

4. - Tr. 26 - 29. 

C



70

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Bàn thêm về thời điểm Phật giáo 

và pháp tu Thiền vào Việt Nam / 

Nguyễn Công Lý // Nghiên cứu 

tôn giáo. - 2013. - Số 8.

P. Tạp chí C

71

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Vài nét về Thiền tông và phái Trúc 

Lâm Yên Tử / Tạ Ngọc Liên // 

Nghiên cứu Lịch sử. - 1977. - Số 

4, Tr.51 - 62.

P. Tạp chí C

72

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Thiền học Lý - Trần với bản sắc 

dân tộc / Nguyễn Công Lý // 

Nghiên cứu Phật học. - (1996. - Số 

6. - Tr 48-50), (1997. - Số 1. - 

Tr.20-23).

P. Tạp chí C

73

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Về thuyết “Tâm pháp nhất như” 

của thiền sư Cứu Chỉ / Nguyễn 

Công Lý // Nghiên cứu Phật học. -

1997. - Số 2. - Tr. 28 – 30. 

P. Tạp chí C

74

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Mối quan hệ giữa Phật giáo với 

văn học/ Nguyễn Công Lý // 

Nghiên cứu Phật học. -1998. - Số 

4. - Tr. 49 – 55.    

P. Tạp chí C

75

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

TK

Về trạng thái tư duy nghệ thuật 

kiểu trực cảm tâm linh trong văn 

chương / Nguyễn Công Lý // 

Nghiên cứu Phật học. - 2000. - Số 

P. Tạp chí C



76

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

TK

Mấy ý kiến về vấn đề bản thể luận 

trong văn học Phật giáo / Nguyễn 

Công Lý // Nghiên cứu Phật học. - 

2002. - Số 5. - Tr. 32 - 36.

P. Tạp chí C

77

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Mấy ý kiến về vấn đề giải thoát 

luận và những con đường tu chứng 

trong văn học Phật giáo/ Nguyễn 

Công Lý // Nghiên cứu Phật học. - 

2002. - số 6. - tr. 17 - 21.

P. Tạp chí C

78

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Tìm hiểu đặc trưng “lạ hoá” về sự 

ra đời của các thiền sư trong Thiền 

uyển tập anh / Nguyễn Hữu Sơn // 

Nghiên cứu Phật học. - 1994. - Số 

3.

P. Tạp chí C

79

Phật giáo và 

văn học cổ 

điển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, TT.TS. 

Thích Nhật Từ, 

HT.TS. Thích Giác 

Toàn, 

TK

Mấy ý kiến về sách Thiền uyển tập 

anh / Nguyễn Hữu Sơn // Nghiên 

cứu Phật học. - 1995. - Số 4.

P. Tạp chí C

80

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

GT

Văn học Nam Bộ từ đầu đến giữa

thế kỷ XX (1900 – 1954) / Hoài

Anh, Hồ Sĩ Hiệp, Thành Nguyên. -

TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ

Chí Minh, 1988.

  895.92209 

V115H
0,1,2,3,

4+1 

CD
CR  3VN21050

81

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

GT

Chân dung văn học / Hoài Anh. - 

Hà Nội : Hội nhà văn, 2001. - 

1494 tr. ; 21 cm.

  895.92209 

CH121D
1,2 3 CR 1VVa9912



82

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

GT

Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX / Nguyễn Kim 

Anh chủ biên.- TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2004. - 989 tr. ; 21 cm.

 895.9223 

T309T
1,2,3,4 6 C  3VVa15418

83

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

GT

Văn học quốc ngữ ở Nam Kỳ 1865

- 1930 / Bằng Giang. - Tp. Hồ Chí

Minh : Trẻ, 1992. -  435 tr. ; 19 cm.

 895 V115H 0 1 C(R-1998) LVN24278

84

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

GT

Văn học Việt Nam 1900 – 1930 / 

Trần Đình Hượu, Lê Chí Dũng. - 

Hà Nội : Đại học và Giáo dục 

chuyên nghiệp, 1988. - 438 tr. ; 19 

cm.

895 V115H 

1988
0,1 2 C 1VN21758

85

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Chân dung Hồ Biểu Chánh / 

Nguyễn Khuê. - T.P. Hồ Chí Minh 

: Nxb. T.P. Hồ Chí Minh, 1998. - 

283 tr. : tranh ảnh, chân dung ; 19 

cm

895.922332  Kho 7, 10 3 C MM.04297

86

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Nhà văn tiền chiến và quá trình 

hiện đại hóa : trong văn học Việt 

Nam từ đầu thế kỷ XX cho tới 

1945 / Vương Trí Nhàn. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - 

278 tr. ; 21 cm.

 895.92209 

NH100V
1,2,3,4 5 C 3VVa23633



87

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Hồ Biểu Chánh người mở đường 

cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại / 

Trang Quang Sen, Phan Tấn Tài, 

Nguyễn Văn Nở. - TP. Hồ Chí 

Minh : Văn nghệ TP. Hồ Chí 

Minh, 2006. - 351 tr. ; 19 cm.

 

895.922300

9 T7722S

Kho Sách 

(Tầng 3)
2 CR 100013768

88

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí 

Minh. T.2, Văn học / Trần Văn 

Giàu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn 

Công Bình chủ biên. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1998. - 864 tr. ; 27 cm.

 915.97 

Đ301C 
1,2,3,4 7 CR

 VLa4352,  

3VLa1398

89

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Văn học Việt Nam (1900 - 1945) / 

Phan Cự Đệ... [ và những người 

khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 

668 tr. ; 24 cm.

  895.9223 

V115H
1,2,3 4 C  3VVa6198

90

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Tiến trình văn nghệ miền Nam :

Văn học miền Nam nơi miền đất

mới / Nguyễn Quang Thắng. - An

Giang : Nxb. Tổng Hợp An Giang,

1990. - 410 tr. ; 19 cm.

 895.922 

T305T
0,2 2 C  2VN23720

91

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Những bước đầu của báo chí,

truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới

: 1865 - 1932 / Bùi Đức Tịnh. -

Tp. HCM : Nxb Tp. Hồ Chí Minh,

2002. - 310 tr. ;  20 cm.

  801 

NH556B 
1,2,3,4 4 C 1VVa11213



92

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

TK

Thử tìm vài đặc điểm của văn xuôi 

tự sự Quốc ngữ Nam Bộ trong 

bước khởi đầu / Nguyễn Huệ Chi // 

Văn học. - 2002. - Số 5. - Tr. 13 - 

P. tạp chí CR

93

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối 

thế kỷ XIX đến 1945 – thành tựu 

và triển vọng nghiên cứu / Đoàn 

Lê Giang // Nghiên cứu Văn học. - 

2006. - Số 7.

P. Tạp chí C

94

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Văn chương Quốc ngữ Nam Bộ 

cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 

nhìn từ quá trình xã hội hóa chữ 

Quốc ngữ / Nguyễn Văn Hiệu // 

Văn học. - 2002 Số 5 (363). - Tr. 

P. Tạp chí CR

95

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Chữ Quốc ngữ và sự phát triển của 

văn hoá Việt Nam trong thế kỷ XX 

/ Nguyễn Văn Hoàn // Văn học. - 

2000. - Số 9.

P. Tạp chí C

96

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Phác thảo quá trình hình thành tiểu 

thuyết văn xuôi quốc ngữ ở Nam 

Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

/ Nguyễn Khuê // Văn học. - 2002. 

- Số 5. - Tr. 29 - 32.

P. Tạp chí CR



97

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Lịch sử tiểu thuyết Việt Nam 1913 

– 1932 / Thanh Lãng // Văn học. - 

1960. - Số 5.

P. Tạp chí C

98

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Trên quá trình hiện đại hóa văn 

học Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ 

XX / Phong Lê // Văn học. - 2001. 

- Số 1. - Tr. 11 - 16.

P. Tạp chí CR

99

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Phác thảo buổi đầu văn xuôi quốc 

ngữ / Phong Lê // Văn học. - 2001. 

- Số 11.

P. Tạp chí C

100

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Văn xuôi những năm 20 (Thế kỷ 

XX) - phòng chờ cho bước chuyển 

giai đoạn sau 1932 / Phong Lê // 

Văn học. - 2002. - Số 5. - Tr. 3 - 

12.

P. Tạp chí CR



101

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Văn học trong đời sống báo chí – 

xuất bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến 

nửa đầu thế kỉ XX / Phong Lê // 

Nghiên cứu Văn học. - 2006. - Số 8

P. Tạp chí C

102

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Nghĩ về buổi bình minh của tiểu 

thuyết Nam Bộ / Trần Hữu Tá // 

Văn học. - 2000. - Số 10 (344). - 

Tr.11 - 16. 

P. Tạp chí CR

103

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Những bổ khuyết cần thiết cho bức 

tranh toàn cảnh của văn học Việt 

Nam hiện đại / Trần Hữu Tá // 

Nghiên cứu Văn học. - 2005. - Số 

5.

P. Tạp chí C

104

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX 

với sự tiếp nhận một số tiểu thuyết 

phương Tây / Phạm Xuân Thạch //  

 Văn học. - 2002. - Số 6.

P. Tạp chí C

105

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Tiểu thuyết Việt Nam trong quá 

trình hiện đại hoá văn học nửa đầu 

thế kỷ XX / Bích Thu // Văn học. - 

2001. - Số 4. - tr.61-68.

P. Tạp chí C



106

Tiểu thuyết 

Nam Bộ cuối 

thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX 

 PGS.TS. Võ Văn 

Nhơn,  PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân,  TS. Phan 

Mạnh Hùng

TK

Văn học hiện đại Việt Nam, bước 

khởi đầu quan trọng ở Sài Gòn - 

Nam Bộ / Nguyễn Thị Thanh 

Xuân // Văn học. - 2000. - Số 3. - 

Tr. 33 - 37.

P. Tạp chí CR

107
Chủ nghĩa hiện 

sinh và văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Hiếu

GT

Triết học hiện sinh / Trần Thái 

Đỉnh. - Hà Nội : Văn học, 2008. - 

381 tr. ; 21 cm.

 142 

TR308H 
1 1 C  VVa55849

108
Chủ nghĩa hiện 

sinh và văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Hiếu

GT

Hiện tượng học là gì ? / Trần Thái 

Đỉnh. - Sài Gòn : Hướng mới, 

1968. - 152 tr. ; 17 cm.

  101 H305T 1,2 2 CR DB17101

109
Chủ nghĩa hiện 

sinh và văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Hiếu

GT

Nhan đề: Hiện tượng luận về hiện 

sinh : lược khảo / Lê Thành Trị. - 

Hà Nội : Trung tâm học liệu, 1974. 

- 475 tr. ; 22 cm.

 142.78 

H305T
0, 1 2 CR DB17167

110
Chủ nghĩa hiện 

sinh và văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Hiếu

TK

Chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam 

Việt Nam 1954-1975 (trên bình 

diện lý thuyết) / Huỳnh Như 

Phương // Những nguồn cảm hứng 

trong văn học : Tiểu luận, phê bình 

/ Huỳnh Như Phương. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Văn nghệ, 2008. 182 

tr. ; 21 cm.

 895.92209 

H987P

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100039672



111
Chủ nghĩa hiện 

sinh và văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Hiếu

TK

L'existentialisme / par Paul 

Foulquié. - Paris : Presses Univ. de 

France, 1961. - 128tr. ; 18cm

 Kho 10 2 C LN 36/91

112
Chủ nghĩa hiện 

sinh và văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Hiếu

TK

 Introduction aux existentialismes / 

Emmanuel Mounier. - Paris : 

Gallimard, 1962. - 189 p. ; 17 cm. 

 190 I-61 0 1 CR LDB683

113
Chủ nghĩa hiện 

sinh và văn học

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương, PGS.TS. 

Nguyễn Hữu Hiếu

TK

L'Existentialisme est un 

humanisme / Jean-Paul Sartre. - 

Paris : Nagel, 1946. - 141 tr. ; 19 

cm

142.7
Kho 10,  

Kho 8
2 C  LN 678/90

114

Các trường 

phái phê bình 

văn học 

phương Tây

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
GT

Phân tâm học và văn hóa nghệ 

thuật / S. Freud, C. G. Jung, G. 

Bachelard ; Đỗ Lai Thuý biên 

soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông 

tin, 2000. - 437 tr. ; 19 cm.

 150.19 

PH121T
1,2,3,4 7 C  3VNa5313

115

Các trường 

phái phê bình 

văn học 

phương Tây

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
GT

Sự đỏng đảnh của phương pháp : 

Các lý thuyết và phương pháp 

trong văn hóa nghệ thuật. -  Hà 

Nội : Văn hóa Thông tin ; Tạp chí 

văn hóa nghệ thuật, 2004. - 566 tr. 

; 21 cm.

  306.09597 

S9385D

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100006992

116

Các trường 

phái phê bình 

văn học 

phương Tây

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
GT

Mười trường phái lý luận phê bình

văn học phương Tây đương đại /

Phương Lựu. - Hà Nội : Giáo dục,

1999. - 279 tr. ; 21 cm.

  809 

M558T
1,2,3,4 11 C 3VVa6087



117

Các trường 

phái phê bình 

văn học 

phương Tây

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

A handbook of critical approaches 

to literature / Wilfred L. Guerin ... 

[et al.]. - New York : Oxford 

University Press, 2005. - xvi, 424 

p. : ill. ; 21 cm.

 801.95 

H23617O

Kho Sách 

(Tầng 3)
1 C 100060684

118
Nguyên lý văn 

học so sánh 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
GT

Giáo trình văn học so sánh / Trần 

Thị Phương Phương. TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc Gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2019. - 218 tr. ; 24 cm.

807 GI-

108T 2019
1,2,3,4 10 C 1.31E+11

119
Nguyên lý văn 

học so sánh 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
GT

Lý luận văn học so sánh / Nguyễn 

Văn Dân. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 1998. - 227 tr. ; 21 cm.     

  809 L600L 1,2,3,4 4 CR  3VVa3923

120
Nguyên lý văn 

học so sánh 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
GT

Văn học so sánh : nghiên cứu và 

dịch thuật. -   Hà Nội : Đại học 

quốc gia Hà Nội, 2003. - 343 tr. ; 

21 cm.

 801 V115H 0,1,2,3,4 5 C  1VVa23641

121
Nguyên lý văn 

học so sánh 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
TK

Теория сравнительного изучения 

 литературы / Д. Дюришин, И. 

А. Богдановой. - Москва : 

Прогресс, 1979. - 319 c. ; 21 cm.

809 Т33 

1979
0,3,4 3 C SV2352

122
Nguyên lý văn 

học so sánh 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
TK

Comparative literature in the age 

of multiculturalism / edited by 

Charles Bernheimer. - Baltimore : 

Johns Hopkins University Press, 

1995. - xi, 207 p. ; 24 cm.

809 

C73718L 

1995

Kho Sách 

(Tầng 3)
1 C 100061971

123
Nguyên lý văn 

học so sánh 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
TK

Các bài viết về VHSS của các tác 

giả Việt Nam: Phương Lựu, Lưu 

Liên, Trương Đăng Dung, Nguyễn 

Văn Dân, Trần Đình Sử, Thái Thu 

Lan, v.v... trên Tạp chí Văn học 

các năm 1990 - 1999.

C



124
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

GT

Thi pháp của huyền thoại / E.M. 

Meletinsky ; Trần Nho Thìn, Song 

Mộc dịch. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2004. - 566 tr. ; 

21 cm. 

 398.209 

TH300P
1,2,3,4 6 C 3VVa23563

125
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Huyền thoại và văn học. - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học quốc gia, 

2007. - 352 tr. ; 21 cm.

  801 H527T 1,2,3,4 10 C  VVa30630

126
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Phê bình huyền thoại / Đào Ngọc 

Chương. - TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2008. - 211 tr. ; 21 cm.

 

398.209597 

PH250B

1,2,3,4 11 C VVa37076

127
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Những huyền thoại / Roland 

Barthes ; Phùng Văn Tửu dịch ; 

Cao Việt Dũng giới thiệu. - Hà Nội 

: Tri Thức, 2008. - 410 tr. ; 20 cm.

848 

NH556H
1 1 C  VVa39630

128
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Nghệ thuật Phran - Dơ Káp - Ka : 

chuyên luận / Lê Huy Bắc. - Hà 

Nội : Giáo dục, 2006. - 344 tr. ; 20 

cm.

  891.8 

NGH250T
1,2,3,4 5 C VVa31995

129
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo & 

Gabriel García Márquer : chuyên 

luận / Lê Huy Bắc. - Hà Nội : Giáo 

dục Việt Nam, 2009. - 271 tr. : ảnh 

; 24 cm.

 860.09 

CH500N
1,2 3 CR  VVa41115

130
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Huyền thoại / E. B. Taylor // Văn 

hóa nguyên thủy : sách tham khảo 

/ E. B.Tylor ; Huyền Giang dịch. - 

Hà Nội : Tạp Chí Văn hóa Nghệ 

thuật, 2001. - Tr. 374 – 497.

306 V115H 

2001
1 1 CR 1VVa8343



131
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Sacred narrative, readings in the 

theory of myth / Alan Dundes 

edited. - Berkeley : University of 

California Press, 1984. - Tr. 41 – 

52.

 290 S123 2 1 C  AV18150

132
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Bí ẩn của những siêu mẫu / Carl 

Gustave Jung // Phân tâm học và 

văn hóa nghệ thuật / S. Freud, C. 

G. Jung, G. Bachelard; Đỗ Lai 

Thuý (Biên soạn). - Hà Nội : Văn 

hóa - Thông tin, 2000. - Tr. 49 – 

84.

 150.19 

PH121T
1,2,3,4 7 C  3VNa5313

133
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Cái thiêng và cái phàm / Mircea 

Eliade // Văn học nước ngoài. - 

2005. - Số 1. - Tr.186 - 211 và Số 

2. -  Tr.198 - 222.

P. Tạp chí C

134
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Hình thái học và chức năng của 

các huyền thoại /  Mircea Eliade // 

Văn học nước ngoài. - 2007. - Số 

2. - Tr. 178 – 192.

P. Tạp chí C

135
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Phê bình thần thoại học // Các khái 

niệm và thuật ngữ của các trường 

phái nghiên cứu văn học ở Tây Âu 

và Hoa Kỳ thế kỷ XX / I.P. Ilin, 

E.A.Tzurganova ch.b. ; ng.d. Đào 

Tuấn Ảnh [và nh.ng. khác]. - Nxb 

Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 

2000, Tr. 357 – 384.

 810 Kho 7 2 C VN 2613/2003

136
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Gilbert Durand và phương pháp 

phê bình huyền thoại / Jean Yves 

Tadié // Văn học nước ngoài. - 

2001. - Số 2.

P. Tạp chí C



137
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Thần thoại, truyện hư cấu và sự 

chuyển đổi / Northrop Frye // Lí 

luận - phê bình văn học thế giới 

thế kỉ XX. T.2 / Lộc Phương Thủy 

chủ biên. - Nxb Giáo dục, Hà Nội, 

2007. - Tr. 675 – 698.

809 L300L 

T.2-2007
1,2,3,4 10 C VVa32695

138
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Thần thoại Việt Mường về cây thế 

giới và sự hình thành văn học / N. 

I. Niculin // Dòng chảy văn hóa 

Việt Nam / N.I. Niculin ; Hồ Sĩ 

Vịnh, Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm. - 

Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 

2006. - tr. 15 – 43.

 306.09597 

D431C
1,2,3,4 6 C  3VVa23072

139
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

(Các bài số 7, 30, 37, 38, 50) // Đi 

tìm Nguyễn Huy Thiệp  / Phạm 

Xuân Nguyên biên soạn. - Hà Nội 

: Văn hóa - Thông tin, 2001. - 549 

tr. ; 19 cm.

 895.9223 

Đ300T
1,2,3,4 4 C 3VNa5457

140
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Hệ tư tưởng và huyền thoại: 

Germinal và các huyễn tưởng về 

sự nổi loạn / Henri Mitterand // 

Văn học nước ngoài. - 2002. - Số 

1. - Tr. 151 - 157.

P. Tạp chí C

141
Huyền thoại và 

văn học 

 PGS. Chu Xuân 

Diên, TS. La Mai Thi 

Gia

TK

Huyền thoại trong tiểu thuyết của 

Emile Zola / Lê Ngọc Tân // Văn 

học nước ngoài. - 2001. - Số 2. - 

Tr. 209 - 214.

P. Tạp chí C

142
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

GT

Lý luận và thi pháp tiểu thuyết / 

M. Bakhtin ; Phạm Vĩnh Cư tuyển 

chọn, dịch. - Hà Nội : Hội nhà văn, 

2003. - 367 tr. ; 19 cm.

 891.73 

L600L2
2 1 C  VVa71966



143
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

GT

Từ ký hiệu học đến thi pháp học : 

giải thưởng Hồ Chí Minh / Hoàng 

Trinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

1997. - 190 tr. ; 19 cm.

 895 T550K 1,2 2 CR
 

1VNa00000283

144
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

GT

Trường phái hình thức Nga / 

Huỳnh Như Phương. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 208 tr. ; 21 cm.

891.7 

TR561P 

2007

1,2,3,4,5 10 C VVa34411

145
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

GT

Cấu trúc văn bản nghệ thuật / 

Iu.M. Lotman; Trần Ngọc Vương, 

Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy 

dịch; Trần Ngọc Vương hiệu đính. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

701 C125T 

2004
1,2,3,4 4 CR 1VVa23551

146
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

TK

Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp 

nhận văn học / Nguyễn Lai. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1998. - 232 tr. ; 20 

cm.

 400 

NG454N 
1 1 CR  1VVa4306

147
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

TK

Thi pháp truyện Kiều : chuyên 

luận / Trần Đình Sử. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2007. - 400 tr. ; 21 cm.

 

895.922100

9 TH300P 

1,2,3,4 6 CR VVa32203

148
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

TK

Tự sự học : một số vấn đề lí luận 

và lịch sử. T.1 / Trần Đình Sử chủ 

biên. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 

2017. - 472 tr. ; 21 cm.

 801 T550S 1,2,3,4 8 C VVa73470

149
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

TK

Tự sự học : một số vấn đề lí luận 

và lịch sử. T.2 / Trần Đình Sử chủ 

biên. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 

2015. - 525 tr. ; 21 cm.

  801 T550S 2 1 C  VVa75591



150
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

TK

Tuyển tập V.Ia. Propp. T.1. / Chu 

Xuân Diên ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc 

: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 

2003. - 928 tr. ; 21 cm.

398.2 

T527T T.1-

2003

1,2,3,4 6 C VVa30185

151
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

TK

Tuyển tập V.Ia. Propp. T.2, Những 

lễ hội nông nghiệp Nga và 

Folklore và thực tại / Chu Xuân 

Diên, Nguyễn Quang Lê, Nguyễn 

Thị Kim Loan, Trần thị Phương 

Phương dịch. - Hà Nội : Văn hóa 

Dân tộc : Tạp chí Văn hóa Nghệ 

thuật, 2004. - 892 tr. ; 21 cm.

398.2 

T527T T.2-

2004

1,2,3,4 5 C VVa30190

152
Lý thuyết tự sự 

học

GS.TS. Phan Thu 

Hiền, PGS.TS. 

Nguyễn Thành Thi

TK

Văn học hậu hiện đại thế giới. Q.1, 

Những vấn đề lý thuyết / Lại 

Nguyên Ân, Đào Tuấn Ảnh biên 

soạn. - Hà Nội : Hội nhà văn, 

2003. - 552 tr. ; 21 cm.

 808.83 

V115H
1,2,3,4 6 C  3VVa20294

153
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm GT

Thơ thiền Đường - Tống / Đỗ 

Tùng Bách ; Phước Đức dịch. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2000. - 

 374 tr. ; 21 cm.

 895.11 

TH460T
1,2,3,4 4 C  3VVa7287

154
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm GT

Bashô và thơ Haiku : kỷ niệm 350 

năm ngày sinh và 300 năm ngày 

mất / Nhật Chiêu. - Hà Nội : Văn 

học, 1994. - 103 tr. ; 19 cm.

 895.6 

B100V 
1 1 CR 1VN29609

155
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm GT

Việt Nam Phật giáo sử luận. 

T.1,2,3 / Nguyễn Lang. - Hà Nội : 

Văn học, 2000. - 1156 tr. ; 21 cm.

  294.3 

V308N
1,2 2 C 1VVa7931

156
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm GT

Văn học phật giáo thời Lý - Trần : 

Diện mạo và đặc điểm / Nguyễn 

Công Lý. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002. - 

384 tr. ; 21 cm.

  895.92209 

V115H
1,2,3 4 CR  3VVa12520



157
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Loại hình tác phẩm Thiền Uyển 

Tập Anh : chuyên luận / Nguyễn 

Hữu Sơn. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 2003. - 370 tr. ; 21 cm.

 

895.922009 

L404H

2 1 C VVa71153

158
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Thiền luận. Quyển thượng / 

Daisetz Teitaro Suzuki ; Trúc 

Thiên dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1992. - 

662 tr. ; 20 cm.

  294.307 

TH305L
1,2 2 C  1VV5232

159
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Thiền luận. Quyển trung / Daisetz 

Teitaro Suzuki ; Trúc Thiên dịch. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ 

Chí Minh, 1992. - 544 tr. ; 20 cm.

 294.3 

TH305L
0,1,2 3 CR 1VV5233

160
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Thiền luận. Quyển hạ / Daisetz 

Teitaro Suzuki. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1992. - 

628 tr. ; 20 cm.

 294.307 

TH305L
1,2 2 C  1VV5234

161
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Thơ văn Lý Trần. Tập I / Đào 

Phương Bình... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 1977. - 631 tr. ; 27 cm.

 895.922 

TH460V
0,1 2 CR  VLa5573

162
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Thơ văn Lý Trần. T.2, Quyển 

thượng / Nguyễn Huệ Chi chủ biên 

; Đỗ Văn Hỷ, Trần Thị Băng 

Thanh, Phạm Tú Châu soạn thảo. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1988. - 

556 tr. ; 27 cm.

  895.922 

TH460V
1,5,6 16 CR 1VL4246

163
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Nghiên cứu so sánh thơ thiền Lý - 

Trần (Việt Nam) và thơ thiền 

Đường - Tống (Trung Quốc) : 

Luận án tiến sĩ : 5.04.01 / Lê Thị 

Thanh Tâm ; Mai Cao Chương 

hướng dẫn. - [k.đ. : k.n.x.b.], 2007.

  895.92209 

NGH305C
1,2 2 CR  LA2089



164
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Basho - Nguyễn Trãi - Nguyễn Du,

những hồn thơ đồng điệu / Đoàn

Lê Giang // Văn học. - 2003. - Số

6. - Tr. 33 - 42. 

P. Tạp chí CR

165
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Thơ thiền Trung Hoa / Nguyễn 

Phạm Hùng // Nghiên cứu Phật 

học. - 1997. - Số 2,3.

P. Tạp chí C

166
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Câu chuyện Huyền Quang và cách 

đọc thơ thiền / Đỗ Văn Hỷ // Văn 

học. - 1975. - Số 1. - Tr. 62 - 70. - 

P. Tạp chí CR

167
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TK

Zen and zen classics / R.H. Blyth ; 

Frederick Franck. - New York : 

Vintage, 1978. - 289 p. ; 20 cm.

  194.3 Z54 2 1 C  AV17809

168
Thơ thiền 

Đông Á
TS. Lê Thị Thanh Tâm TKC

Zen and Japanese culture / Daisetz 

T. Suzuki. - Princeton, N.J. : 

Princeton University Press, 1970, 

c1959.. - xxiii, 478 p., [37] leaves 

of plates (3 fold.) : ill. ; 23 cm.

 294.3 Z54 2 1 C AV17045

169

Thơ Đường - 

những vấn đề 

lý luận và 

phương pháp 

tiếp cận

PGS.TS. Nguyễn 

Đình Phức
GT

Thi pháp thơ Đường : bài giảng 

chuyên đề / Lương Duy Thứ. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 

2005. - 87 tr. ; 21 cm.

 895.1109 

TH300P
1,2,3,4 6 C 3VVa25961

170

Thơ Đường - 

những vấn đề 

lý luận và 

phương pháp 

tiếp cận

PGS.TS. Nguyễn 

Đình Phức
GT

Thi pháp thơ Đường / Nguyễn Thị 

Bích Hải. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 

2006. - 303 tr. ; 19 cm.

  895.1109 

TH300P
1,2,3,4 4 CR VNa15535



171

Thơ Đường - 

những vấn đề 

lý luận và 

phương pháp 

tiếp cận

PGS.TS. Nguyễn 

Đình Phức
GT

Đường thi / Trần Trọng Kim. - Sài 

Gòn : Tân Việt, 1909. - 408 tr. ; 21 

cm.

895 Đ564T 

1909
1 1 C 1DB12727

172

Thơ Đường - 

những vấn đề 

lý luận và 

phương pháp 

tiếp cận

PGS.TS. Nguyễn 

Đình Phức
TK

Vấn đề dịch thơ Đường ở Việt 

Nam / Nguyễn Tuyết Hạnh. - Hà 

Nội : Trung tâm Nghiên cứu Quốc 

học : Văn học, 1996. - 244tr. ; 20 

cm.

Kho 7, 10 4 CR  VN 674/97

173

Thơ Đường - 

những vấn đề 

lý luận và 

phương pháp 

tiếp cận

PGS.TS. Nguyễn 

Đình Phức
TK

Thơ Đường / Nguyễn Quảng Tuân 

biên soạn ; Tản Đà dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1989. - 251 

tr. ; 19 cm.

 895.11 

TH460Đ
2 1 C 2VN21045

174

Thơ Đường - 

những vấn đề 

lý luận và 

phương pháp 

tiếp cận

PGS.TS. Nguyễn 

Đình Phức
TK

Thi pháp thơ Đường, những vấn đề 

mới về lý luận và phương pháp 

tiếp cận : đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp trường năm 2009 / 

Nguyễn Đình Phức. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn (Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 2009. 

C

175

Thơ Đường - 

những vấn đề 

lý luận và 

phương pháp 

tiếp cận

PGS.TS. Nguyễn 

Đình Phức
TK

The poetry of the early Tang / 

Stephen Owen. - Melbourne, Vic. : 

Quirin Press, 2012. - xvii, 412 p. ; 

23 cm.

 895.11209 

P745
1 1 C 131000077855

176

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang GT

Trung Quốc văn học sử. T.1 / 

Chương Bồi Hoàn, Lạc Ngọc 

Minh chủ biên ; Phạm Công Đạt 

dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2000. - 

693 tr. ; 19 cm. - 

 895.1 

TR513Q
1,2,3,4 5 CR 3VNa4235



177

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang GT

Trung Quốc văn học sử. T.2 / 

Chương Bồi Hoàn, Lạc Ngọc 

Minh chủ biên ; Phạm Công Đạt 

dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2000. - 

907 tr. ; 19 cm.

 895.1 

TR513Q
1,2,3,4 5 CR 3VNa4239

178

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang GT

Trung Quốc văn học sử. T.3 / 

Chương Bồi Hoàn, Lạc Ngọc 

Minh chủ biên ; Phạm Công Đạt 

dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2000. - 

897 tr. ; 19 cm.

  895.1 

TR513Q
1,2,3,4 5 CR 3VNa4243

179

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang GT

Văn học Nhật Bản từ khởi thủy 

đến 1868 / Nhật Chiêu. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2007. - 415 tr. ; 20 cm.

 895.6 

V115H
2,3 2 C VVa32335

180

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

Tư tưởng lý luận văn học Trung 

Quốc - lịch sử và tư liệu : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường / 

Đoàn Lê Giang, Phan Nhật Chiêu, 

Nguyễn Ngọc Quận. - TP. Hồ Chí 

Minh : Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn (Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), 2004. 

- 237 tr. ; 30 cm.

 895.951 

T550T
1 1 CR  1TLX174

181

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

Văn học cổ điển Việt Nam trong 

bối cảnh văn học Đông Á / Đoàn 

Lê Giang // Văn học Việt Nam thế 

kỷ X - XIX : những vấn đề lí luận 

và lịch sử / Trần Ngọc Vương chủ 

biên. - Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 

Tr.202.

 

895.922009 

V115H

1,2,3,4 6 C VVa32259



182

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

Tiểu thuyết truyền thống Trung 

Quốc ở Châu Á (Từ thế kỷ XVII 

đến thế kỷ XX) / Claudine Salmon 

; Trần Hải Yến dịch. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 2004. - 617 tr. ; 

21 cm.

 895.1309 

S1721C

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX

2 C 100011267

183

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

Korea xưa và nay: lịch sử Hàn 

Quốc tân biên = The new history 

of Korea / Ki - baik Lee ; Lê Anh 

Minh dịch ; Dương Ngọc Dũng 

hiệu đính. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002. - 

558 tr. ; 21 cm.

 951.95 

K434X
1,2,3,4 6 CR VVa31651

184

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

Phương Đông và phương Tây : 

những vấn đề triết học, triết học 

lịch sử, văn học Đông và Tây / N. 

Konrat ; Trịnh Bá Đĩnh dịch. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1997. - 355 tr. ; 21 

cm.

 100 

PH561Đ
1,2,3,4 6 CR  VVa55847

185

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc / 

Nguyễn Long Châu. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2000. - 393 tr. ; 21 cm.

 306.095 

T310H
1,2,4 6 CR  VVa31748

186

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

日本文学史 Nihon bungaku-shi /  

小西甚一 [著]. - 講談社, 1993 - 

15 cm.

 895.6
Khoa Nhật 

Bản học
C

187

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

 So sánh quan niệm văn học trong 

văn học cổ điển Việt Nam và Nhật 

Bản / Đoàn Lê Giang // Tạp chí 

Văn học. - 1997. - Số 9. - Tr. 52 - 

62.

Báo - Tc CR



188

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

Sự ra đời của từ "Văn học" và 

quan niệm mới về văn học của các 

nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật 

Bản / Đoàn Lê Giang // Tạp chí 

Văn học. - 1998.- Số 5. - Tr. 66 - 

70.

P. Tạp chí CR

189

Thời trung đại 

trong văn học 

các nước Đông 

Á

PGS. TS. Lê Giang TK

Basho - Nguyễn Trãi - Nguyễn Du,

những hồn thơ đồng điệu / Đoàn

Lê Giang // Tạp chí Văn học. -

2003. - Số 6. - Tr. 33 - 42.

P. Tạp chí CR

190

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân GT

Câu chuyện văn chương phương 

Đông / Nhật Chiêu. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1997. - 231 tr. ; 20 cm.

 895.09 

C125C
1,2,3 5 C  3VVa4354

191

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân GT

Ảnh hưởng của tiểu thuyết cổ 

Trung quốc đến tiểu thuyết cổ Việt 

Nam / Nguyễn Xuân Hòa. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 1997. - 84 tr. ; 

19 cm.

 895.1 

A107H
1,2,3,4 4 C 3VNa1632

192

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân GT

Văn hóa, văn học Trung Quốc 

cùng một số liên hệ ở Việt Nam / 

Phương Lựu. - Hà Nội : Nxb. Hà 

Nội, 1996. - 362 tr. ; 19 cm.

 306.0951 

V115H
1,2, 2 CR  1VN30481

193

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân GT

A treasury of Asian literature / 

John D. Yohannan edited. - New 

York : A Meridian book, 1984. - 

432 p. ; 22 cm.

895 T784 

1984
1 1 C 131000085647

194

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Đào hoa mộng ký trong quan hệ 

với Truyện Kiều / Lại Nguyên Ân 

// Tạp chí Văn học. - 1999. - Số 8. -

 Tr.30 - 38.

P. Tạp chí C

195

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Ảnh hưởng của tiểu thuyết Trung 

Quốc đối với văn học Việt Nam / 

Nhan Bảo ; Trần Lê Bảo dịch // 

Tạp chí Văn học. - 1998. - Số 9. - 

P. Tạp chí C



196

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Con đường giao tiếp của văn học 

Cổ Trung đại Việt Nam nhìn trong 

mối quan hệ khu vực / Nguyễn 

Huệ Chi // Tạp chí Văn học. - 

P. Tạp chí C

197

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Truyện Kiều và Kim Vân Kiều ở 

Nhật Bản / Đoàn Lê Giang // Văn 

học. - 1999. - Số 12. - Tr.47 - 50.

P. Tạp chí C

198

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Truyện Kiều ở Nhật Bản / Nguyễn 

Văn Hoàn // Tạp chí Văn học. - 

1996. - số 5. - tr.54 - 56.

P. Tạp chí C

199

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

So sánh thể loại tiểu thuyết truyền 

kỳ của Hàn Quốc, Trung Quốc và 

Việt Nam / Jeon Hyae Kyeong  // 

Tạp chí Văn học. - 1995. - Số 5. - 

Tr.52.

P. Tạp chí C

200

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

So sánh trào lưu tiểu thuyết Hàn 

Quốc - Trung Quốc / Jeon Hyae 

Kyeong  // Tạp chí Văn học. - 

1995. - Số 10. - Tr.41 - 43.

P. Tạp chí C

201

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Giao lưu văn học thời trung thế kỷ 

/  Konrat N.I // Tạp chí Văn học. - 

1996. - số 2. - tr.33 - 36.

P. Tạp chí C

202

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Nghiên cứu văn học Cổ Trung đại 

Việt Nam trong mối quan hệ khu 

vực /  Đặng Thanh Lê // Tạp chí 

Văn học. - 1992. - Số 1. - Tr.2 - 8.

P. Tạp chí C



203

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Truyện Kiều và Truyện Xuân 

Hương từ kiệt tác văn học đến sự 

kiện văn hóa trong đời sống hai 

dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc / 

Đặng Thanh Lê // Tạp chí Văn 

học. - 1995. - Số 10. - Tr.52 - 54.

P. Tạp chí C

204

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Một số thể nghiệm trong việc so 

sánh văn hóa văn học giữa Việt 

Nam và Trung Hoa / Phương Lựu 

// Tạp chí Hán Nôm. -  1998. - Số 

3. - Tr.17 - 23.

P. Tạp chí C

205

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Tài tử thư ở Việt Nam / Nguyễn 

Nam //  Tạp chí Hán Nôm. - 1998. -

 Số 4. - Tr.15 - 28.

P. Tạp chí C

206

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Tình sử loại lược - lưu truyền và 

ảnh hưởng ở Việt Nam  // Tạp chí 

Hán Nôm. - 2000. - Số 1. - Tr.41 - 

56.

P. Tạp chí C

207

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Về việc nghiên cứu mối quan hệ 

giữa các nền văn học / Nguyễn 

Đức Nam // Tạp chí Văn học. - 

1972. - Số 2. - Tr.112 - 119.

P. Tạp chí C

208

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Lược đồ quan hệ tiểu thuyết Hán 

Nôm Việt Nam và tiểu thuyết cổ 

các nước trong khu vực / Trần 

Nghĩa // Tạp chí Hán Nôm. - 1998. 

- Số 2. -  Tr.3 - 13.

P. Tạp chí C

209

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Sự tiến triển của truyện thơ cổ điển 

Việt Nam và sự vay mượn cốt 

truyện/ Niculin N.I // Tạp chí Văn 

học. - 1983. - Số 3. - Tr.108 - 118.

P. Tạp chí C



210

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Biến thể truyền miệng của Truyện 

Xuân Hương ở Việt Nam /  Niculin 

N.I // Tạp chí Văn học. - 1997. - 

Số 5. - tr.10 - 15.

P. Tạp chí C

211

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Truyện Kiều và văn hóa Trung 

Quốc / Trần Đình Sử. - Tạp chí 

Hán Nôm. - 1998. - Số 3. - Tr.27 - 

33.

P. Tạp chí C

212

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Mối quan hệ về thể loại giữa văn 

học Trung Quốc và văn học Việt 

Nam thời trung đại: Tiếp nhận - 

Cách tân - Sáng tạo / Bùi Duy Tân 

// Tạp chí Văn học. - 1992. - Số 1. 

Tr.9 - 12.

P. Tạp chí C

213

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Hiện tượng vay mượn cốt truyện ở 

các truyện Nôm bác học giai đoạn 

nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế 

kỷ XIX / Trần Nho Thìn // Tạp chí 

Văn học. - 1983. - Số 1. - Tr.100 - 

113.

P. Tạp chí C

214

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Truyện Chunhan của Triều Tiên và 

Truyện Kiều của Nguyễn Du / 

Valentin Lý // Tạp chí Văn học. - 

1992. - Số 3. - Tr.40 - 44.

P. Tạp chí C

215

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Bước đầu nghiên cứu so sánh 

Truyện Kiều và Truyện Xuân 

Hương/ Yang Soo Bae // Tạp chí 

Văn học. - 1995. - Số 10. - Tr.55 - 

57.

P. Tạp chí C

216

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Famous books ancient and 

medieval : Outlines of 108 great 

works that... / Robert B. Downs. - 

N.Y. : Barnes and Noble, 1964. - 

329 p. ; 21 cm.

  809 F198 0 - kho lưu 1 C  LDB6979



217

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Ways of thinking of Eastern 

peoples: India, China, Tibet, Japan 

/ Rev. English translation, Philip P. 

Wiener edited.. - Honolulu : East-

West Center Press, [1964]. - 720 p. 

; 23 cm.

  915 W359 2 1 C  AV18111

218

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

The floating world in Japanese 

fiction / Howard Hibbett. - 

Rutland, Vt. : C. E. Tuttle Co., 

1975. xiii, 232 p. : ill. ; 18 cm.

895.63308 

F628 1975
2 1 C AN2239

219

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Anthology of Japanese literature 

from the earliest era to the mid - 

nineteenth century / compiled and 

edited by Donald Keene. - New 

York : Allen & Unwin, 1955. - 

442 p. ; 22 cm.

895.609 

A628 1955
2 1 C AV16388

220

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Anthology of Korean Literature : Fr

om Early Times to the Nineteenth 

Century / Peter H. Lee. - Honolulu 

: University of Hawaii , 1981. - xv, 

496 p. ; 22 cm

895.709 

A628 1981
1 1 C 131000085663

221

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

The Chinese classics : with a 

translation, critical and exegetical 

notes, prolegomena, and copious 

indexes. Vol I, Confucian analects. 

The great learning. The doctrine of 

the mean. With a biographical note 

by L. T. Ride / James Legge. - 

Hong Kong : Hong Kong 

University Press, c1960. - 503 p. ; 

28 cm.

  895.1 

C539 

P. đọc hạn 

chế
1 C  AL2318



222

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

The Chinese classics : with a 

translation, critical and exegetical 

notes, prolegomena, and copious 

indexes. Vol II, The works of 

Mencius, with notes by A. Waley / 

James Legge. - Hong Kong : Hong 

 895.1 C539
P. đọc hạn 

chế
1 C  AL2319

223

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

The Chinese classics : with a 

translation, critical and exegetical 

notes, prolegomena, and copious 

indexes. Vol III, The Shoo king / 

James Legge. - Hong Kong : Hong 

Kong University Press, c1960. - 

735 p. ; 28 cm.

  895.1 

C539

P. đọc hạn 

chế
1 C AL2316

224

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

The Chinese classics : with a 

translation, critical and exegetical 

notes, prolegomena, and copious 

indexes. Vol IV, The She king / 

 895.1 C539
P. đọc hạn 

chế
1 C  AL2317

225

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

The Chinese classics : with a 

translation, critical and exegetical 

notes, prolegomena, and copious 

indexes. Vol V, The Ch'un Ts'ew, 

with the Tso chuen / James Legge. 

- Hong Kong : Hong Kong 

University Press, c1960. - 933 p. ; 

 895.1 C539
P. đọc hạn 

chế
1 C  AL2315

226

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

Literary migrations : traditional 

Chinese fiction in Asia (17-20th 

centuries) / ed. by Claudine 

Salmon. - Bejing : International 

Culture Publishing Corporation, 

1987. - 661tr. : hình vẽ ; 21 cm

Kho 9 1 C LV 260/93

227

Tiểu thuyết tài 

tử giai nhân 

khu vực Đông 

Á

TS. Hà Thanh Vân TK

The core 

of chinese classical fiction / edited 

by Jianing Chen. - Beijing : New 

World Press, 1990. - 489 p. ; 20 

cm.

895.1 C797 

1990
1 1 C AV15434



228

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
GT

Văn học trung đại Việt Nam - 

quan niệm con người và tiến trình 

phát triển / Nguyễn Hữu Sơn. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2005. - 

595 tr. ; 21 cm.

  

895.922109 

V115H

1,2,3,4 5 C 3VVa19421

229

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
GT

Loại hình tác phẩm Thiền Uyển 

Tập Anh : chuyên luận / Nguyễn 

Hữu Sơn. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 2003. - 370 tr. ; 21 cm.

 

895.922009 

L404H

2 1 C VVa71153

230

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
GT

Văn học trung đại Việt Nam - 

quan niệm con người và tiến trình 

phát triển / Nguyễn Hữu Sơn. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2005. - 

595 tr. ; 21 cm.

  

895.922109 

V115H

1,2,3,4 5 C 3VVa19421

231

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
TK

Vấn đề con người cá nhân trong 

văn học cổ - nhìn từ góc độ lý 

thuyết // Về con người cá nhân 

trong văn học cổ Việt Nam / 

Nguyễn Hữu Sơn... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 

2010. - Tr.15 - 42.

 895.922 

V250Đ
1 1 C VVa69204

232

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
TK

Nguyễn Trãi về tác gia và tác 

phẩm / Nguyễn Hữu Sơn tuyển 

chọn và giới thiệu. - Hà Nội : Giáo 

dục, 2007. - 1198 tr. : ảnh ; 24 cm.

 895.92212 

NG527T
1,2,3,4 6 C VVa32446

233

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
TK

Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm 

/ Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Hữu Sơn, 

Vũ Thanh tuyển chọn. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1998. - 1035 tr. ; 24 cm.

 

895.922100

9 NG527D

0,1,2 3 CR  1VVa4848



234

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
TK

Hồ Xuân Hương về tác gia và tác 

phẩm / Nguyễn Hữu Sơn, Vũ 

Thanh tuyển chọn và giới thiệu. - 

Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 679 tr. ; 

24 cm.

 

895.922100

9 H450X

1,2,3,4 7 C VVa32405

235

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
TK

Trần Tế Xương về tác gia và tác 

phẩm / Vũ Văn Sỹ, Đinh Minh 

Hằng, Nguyễn Hữu Sơn tuyển 

chọn và giới thiệu. - Hà Nội : Giáo 

dục, 2007. - 655 tr. ; 24 cm.

 

895.922200

9 TR121T

1,2,3,4 5 C  VVa32400

236

Vấn đề con 

người trong 

văn học trung 

đại Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Sơn 
TK Tạp chí Nghiên cứu Văn học P.Tạp chí C

237

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
GT

Loại hình học tác giả văn học : nhà 

nho tài tử và văn học Việt Nam / 

Trần Ngọc Vương. - Hà Nội : Giáo 

dục, 1995. - 392 tr. ; 19 cm.

 895.922 

L404H
0,1,2 4 C 1VN29722

238

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
GT

Văn học Việt Nam : dòng riêng 

giữa nguồn chung / Trần Ngọc 

Vương. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 1999. - 436 tr. ; 21 cm.

 895.92209 

V115H
1,2,3,4 5 C 3VVa23653

239

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
GT

Trần Đình Hượu tuyển tập. T.1, 

Những vấn đề triết học và lịch sử 

tư tưởng / Trần Ngọc Vương giới 

thiệu và tuyển chọn. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2007. - 744 tr. ; 24 cm.

 181.197 

TR121Đ
1,2,3,4 5 C VVa32498

240

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
GT

Trần Đình Hượu tuyển tập. T.2, 

những vấn đề lịch sử văn học / 

Trần Đình Hượu ; Trần Ngọc 

Vương giới thiệu và tuyển chọn. - 

Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 761 tr. ; 

24 cm.

181.197 

TR121Đ 

T.2-2007

1,2,3,4 5 C  VVa32376



241

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
TK 

Văn học trung đại Việt Nam dưới 

góc nhìn văn hóa / Trần Nho Thìn. 

- Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 719 

tr. ; 24 cm.

 895.92209 

V115H
1,2,3,4 11 C VVa32602

242

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
TK 

Nho giáo : Đại cương triết học 

Trung Quốc / Trần Trọng Kim. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ 

Chí Minh, 1992. - 750 tr. ; 20 cm.

 181.112 

NH400G
2,3 2 C 3VV5241

243

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
TK 

Nho giáo xưa và nay / Quang 

Đạm. - Hà Nội : Văn hóa - Thông 

tin, 1999. - 512 tr. ; 21 cm.

  299.5 

NH400G
2 1 C VVa75571

244

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
TK 

Nho gia với Trung Quốc ngày nay 

: sách tham khảo / Vi Chính Thông 

; Nguyễn Huy Quý [và nh.ng. 

khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1996. - 467tr. ; 22 cm

Kho 8 2 C VV 412/A

245

Loại hình học 

tác giả văn học 

nhà Nho

PGS.TS. Trần Ngọc 

Vương
TK 

Văn học Việt Nam : nửa cuối thế 

kỷ XVIII - hết thế kỷ XIX / 

Nguyễn Lộc. - Hà Nội : Giáo dục, 

2007. - 872 tr. ; 24 cm.

  

895.922090

02 V115H

1,2,3 4 C VVa35185

246

Gia Định tam 

gia và văn học 

Hán Nôm Nam 

Bộ

PGS.TS. Lê Quang 

Trường
GT

Văn học Nam Hà : Văn học xứ 

đàng trong / Nguyễn Văn Sâm. - S. 

: Lửa Thiêng, 1972. - 444 tr. ; 21 

cm.

 810 V115H 0-kho lưu 1 C  LDB16703

247

Gia Định tam 

gia và văn học 

Hán Nôm Nam 

Bộ

PGS.TS. Lê Quang 

Trường
GT

Văn học Miền Nam lục tỉnh. T.1, 

Miền Nam & văn học dân gian địa 

phương / Nguyễn Văn Hầu. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 

510 tr. ; 20 cm.

  895.92209 

V115H
1,2 2 C VVa62471

248

Gia Định tam 

gia và văn học 

Hán Nôm Nam 

Bộ

PGS.TS. Lê Quang 

Trường
GT

Văn học Miền Nam lục tỉnh. T.2, 

văn học Hán Nôm thời khai mở & 

xây dựng đất nước mới / Nguyễn 

Văn Hầu. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2012. - 418 tr. ; 20 cm. - 

  895.92209 

V115H
2 1 C VVa71057



249

Gia Định tam 

gia và văn học 

Hán Nôm Nam 

Bộ

PGS.TS. Lê Quang 

Trường
GT

Văn học Miền Nam lục tỉnh. T.3, 

văn học Hán Nôm thời kháng Pháp 

& thuộc Pháp / Nguyễn Văn Hầu. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2012. - 521 tr. ; 20 cm.

 895.92209 

V115H
2 1 C VVa71053

250

Gia Định tam 

gia và văn học 

Hán Nôm Nam 

Bộ

PGS.TS. Lê Quang 

Trường
TK

Gia Định tam gia thi trong tiến 

trình văn học Hán Nôm Nam Bộ : 

luận án Tiến sĩ : 62.22.34.01 / Lê 

Quang Trường ; Đoàn Ánh Loan, 

Lê Giang hướng dẫn. - [k.đ. : 

k.n.x.b.], 2012. - 400 tr. ; 30 cm. + 

CD-ROM.

 895.922 GI-

100Đ
1,2 2 CR LA4828

251

Gia Định tam 

gia và văn học 

Hán Nôm Nam 

Bộ

PGS.TS. Lê Quang 

Trường
TK

Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ 

XIX (1854 - 1900) : Hợp tuyển thơ 

văn yêu nước. - Hà Nội : Văn học, 

1970. - 582 tr. ; 19 cm.

 895 

TH460V
2 1 C  2VN25480

252

Gia Định tam 

gia và văn học 

Hán Nôm Nam 

Bộ

PGS.TS. Lê Quang 

Trường
TK

Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí 

Minh. T.2, Văn học / Trần Văn 

Giàu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn 

Công Bình chủ biên. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1998. - 864 tr. ; 27 cm.

 915.97 

Đ301C 
1,2,3,4 7 CR

 VLa4352,  

3VLa1398

253

Gia Định tam 

gia và văn học 

Hán Nôm Nam 

Bộ

PGS.TS. Lê Quang 

Trường
TK

100 câu hỏi đáp về văn học Hán 

Nôm ở Gia Định - Sài Gòn / 

Nguyễn Khuê, Cao Tự Thanh ; 

Hoàng Mai chủ biên. - TP. Hồ Chí 

Minh : Văn hóa - Văn nghệ TP. 

Hồ Chí Minh,  2011. - 413 tr. : 

tranh ảnh ; 21 cm

 895.92209001
Kho 8, 

Kho 10
4 C VV 1437/2012



254

Tiến trình hiện 

đại hóa và sự 

nghiệp đổi mới 

văn học Việt 

Nam thế kỷ XX

GS.TS. Phong Lê GT

Văn học và công cuộc đổi mới : 

Tiểu luận - phê bình / Phong Lê. - 

Hà Nội : Hội nhà văn, 1994. - 219 

tr. ; 19 cm.

  895.92209 

V115H
2,3 2 C 3VN27261

255

Tiến trình hiện 

đại hóa và sự 

nghiệp đổi mới 

văn học Việt 

Nam thế kỷ XX

GS.TS. Phong Lê GT

Văn học trên hành trình của thế kỷ 

XX / Phong Lê. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 1997. - 505 tr. ; 

20 cm.

  895.92209 

V115H
1,2,3,4 6 C 3VVa4126

256

Tiến trình hiện 

đại hóa và sự 

nghiệp đổi mới 

văn học Việt 

Nam thế kỷ XX

GS.TS. Phong Lê TK

Một số gương mặt văn chương - 

học thuật Việt Nam hiện đại / 

Phong Lê. - Hà Nội : Giáo dục, 

2001. - 447 tr. ; 20 cm.

 895.92209 

M458S
1,2 2 C 1VVa8881

257

Tiến trình hiện 

đại hóa và sự 

nghiệp đổi mới 

văn học Việt 

Nam thế kỷ XX

GS.TS. Phong Lê TK

Văn học Việt Nam hiện đại : 

Những chân dung tiêu biểu / 

Phong Lê. -- Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2001. - 539 tr. ; 

21 cm.

  895.92209 

V115H
1,2,3 4 C 3VVa10165



258

Tiến trình hiện 

đại hóa và sự 

nghiệp đổi mới 

văn học Việt 

Nam thế kỷ XX

GS.TS. Phong Lê TK

Văn học Việt Nam hiện đại : Lịch 

sử và lý luận / Phong Lê. - Hà Nội 

: Khoa học Xã hội, 2003. - 776 tr. ; 

21 cm.

 895.92209 

P574L

Kho Sách 

(Tầng 3)
3 C 100009716

259

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
GT

Bác Hồ với văn nghệ sĩ : hồi ký / 

Lữ Huy Nguyên s.t., b.s. - Hà Nội : 

Tác phẩm mới, 1985. - 355tr. ; 

19cm

Kho 7 1 C  VN 1967/85

260

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
GT

Bọn Nhân văn - giai phẩm trước 

tòa án dư luận : [tài liệu sưu tầm]. - 

 Hà Nội : Sự thật, 1959. - 370tr. ; 

19cm.

Kho 7 2 C VN 1505/86

261

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
GT

40 năm văn học : tiểu luận phê 

bình / Bành Bảo,... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Tác phẩm 

mới, 1986. - 240 tr. ; 19 cm.

 895.92209 

B454M
1 1 C VNa16677

262

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
GT

Cách mạng - kháng chiến và đời 

sống văn học 1945 - 1954 : hồi ức - 

 kỷ niệm / Phong Lê. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 1995. - 667 tr. ; 

21 cm.

  

895.922834 

C102M

0,2 2 C  2VV8499

263

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
GT

Trang giấy trước đèn : Phê bình - 

Tiểu luận / Nguyễn Minh Châu. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2002. - 

349 tr. ; 19 cm.

  895.9224 

TR106G
1,2,3 3 CR  3VNa7484

264

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt 

Nam / Trường Chinh. - Hà Nội : 

Sự thật, 1975. - 106tr.: chân dung ; 

19cm.

Kho 7 1 C VN 797



265

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Đề cương về cách mạng văn hóa 

Việt Nam / Trường Chinh // Tạp 

chí Văn học. - 1984. - Số 1. Tr.3 - 

P. Tạp chí C

266

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Về văn hóa và nghệ thuật : hai tập. 

T. 1 / Trường Chinh. - Hà Nội : 

Văn học. - 375 tr. ; 19 cm

353.709597  Kho 7 1 C VN 1125/87

267

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Về văn hóa và nghệ thuật : hai tập. 

T.2 / Trường Chinh ; [Trần Tố 

Anh sưu tầm, biên soạn]. - Hà Nội 

: Văn học. - 427 tr. ; 19 cm

353.709597
Kho 7, kho 

10
2 C VN 2698/89

268

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Mấy ý kiến xung quanh việc Đảng 

lãnh đạo văn nghệ / Trương Chính 

// Tạp chí Văn học. - 1989. - Số 2. - 

 Tr. 5-10.

P. tạp chí CR

269

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Mãi mãi đi theo đường lối văn 

nghệ của chủ tịch Hồ Chí Minh : 

phê bình, tiểu luận / Hồng 

Chương. - Hà Nội : Văn học, 

1971. - 197tr. ; 19cm.

Kho 7 2 C VN 7856

270

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Văn nghệ kháng chiến trên địa bàn 

Thanh Hóa / Hồng Chương // Tạp 

chí Văn học . - 1985. - Số 1. - Tr. 

24-33.  

P. Tạp chí CR

271

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

120 năm báo chí Việt Nam / Hồng 

Chương. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

T.P. Hồ Chí Minh, 1985. - 119tr. ; 

19cm

Kho 7 2 C VN 2993/85

272

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Cơ sở lý luận văn học. T.1, Phần 

nguyên lý chung / Trần Văn Bính, 

Hà Minh Đức. - Hà Nội : Giáo 

dục, 1976. - 204 tr. ; 21 cm.

 801 C461S 3,4 5 C 3VV5802



273

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Cơ sở lý luận văn học : tài liệu 

dùng trong nội bộ các trường Đại 

học Sư phạm. T.2, Tác phẩm văn 

học / Hà Minh Đức, Lê Bá Hân. - 

Hà Nội : Giáo dục, 1976. - 155 tr. ; 

21 cm.

 895.92209 

C460S
3,4 8 C  3VV5605

274

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Cơ sở lý luận văn học. T.3, Loại 

thể văn học / Lê Đình Kỵ, Phương 

Lựu. - Hà Nội : Đại học và Trung 

học chuyên nghiệp, 1976. - 438 tr. 

; 20 cm.

 801 C460S 3,4 9 C  3VV6911

275

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Cơ sở lý luận văn học. T.4, 

Phương pháp sáng tác và trào lưu 

văn học / Nguyễn Văn Hạnh, Lê 

Đình Kỵ. - Hà Nội : Giáo dục, 

1976. - 124 tr. ; 21 cm.

  801 C460S 3,4 8 C  3VV5834

276

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Phê bình giới thiệu thơ : 1947-

1959 / Xuân Diệu. - Hà Nội : Văn 

học, 1960. - 242tr ; 19cm

Kho 7 1 C Vn 563 D

277

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. T.1 

/ Phan Cự Đệ. - Hà Nội : Đại học 

và Trung học chuyên nghiệp, 

1974. - 406 tr. ; 19 cm.

 895.9223 

T309T
1,2,4 5 C 1VN26620

278

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. T.2 

/ Phan Cự Đệ. - Hà Nội : Đại học 

và Trung học chuyên nghiệp, 

1978. - 391 tr. ; 19 cm.

  895.92209 

T309T
0,1,2,3,4 15 C 3VN26633

279

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Nhà văn Việt Nam 1945 - 1975. 

T.1 / Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức. - 

Hà Nội : Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp, 1979. - 740 tr. ; 19 

cm.

 895.922 

NH100V
0,2,3 4 C  3VN25852



280

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Nhà văn Việt Nam 1945 - 1975. 

T.2 / Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức. - 

Hà Nội : Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp, 1983. - 514 tr. ; 19 

cm.

  895.922 

NH100V
2 1 CR  2VN25859

281

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Từ bản Đề cương văn hóa 1943 

nghĩ về văn hóa Việt Nam hiệu 

nay / Trần Độ // Tạp chí Văn học. - 

1984. - Số 1. - Tr. 24-30.

P. Tạp  chí C

282

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Văn hóa văn nghệ dưới ánh sáng 

Đại hội VI của Đảng / Trần Độ. - 

Hà Nội : Sự thật, 1987. - 167tr ; 

19cm

Kho 7 1 C VN 1224/88

283

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp 

ta và người nghệ sĩ / Phạm Văn 

Đồng. - Hà Nội : Văn học, 1973. - 

327 tr. ; 19 cm.

 709.597 

T450Q
3,4 2 C 3VN24687

284

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Xây dựng nền văn hóa văn nghệ 

ngang tầm vóc dân tộc ta, thời đại 

ta / Phạm Văn Đồng. - Hà Nội : Sự 

thật, 1975. - 163tr : tranh ảnh, 

chân dung ; 19cm. 

 Kho 7 3 C VN 2347

285

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Thực tiễn cách mạng và sáng tạo 

thi ca / Hà Minh Đức. - Hà Nội : 

Văn học, 1977. - 290 tr. ; 19 cm.

 895.92209 

TH552T
0,2,3,4 14 CR 3VN25879

286

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về văn nghệ / Hà Minh Đức// 

Tạp chí Văn học. - 1997. - Số 5. - 

Tr. 3 - 9.

P. Tạp chí CR

287

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Chặng đường mới của văn học 

Việt Nam / Hà Minh Đức chủ 

biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1998. - 124 tr. ; 19 cm.

895.92209  Kho 7, 10 3 C MM.11496



288

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Hiện thực cách mạng và văn học 

nghệ thuật : Tiểu luận / Hà Huy 

Giáp. - Hà Nội : Văn học, 1970. - 

241 tr. ; 19 cm.

 895.922 

H305T
2 1 C 2VN25477

289

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Cát bụi chân ai : hồi ký / Tô Hoài. - 

 Hà Nội : Hội nhà văn, 1992. - 336 

tr. ; 19 cm. - 

 

895.922803 

C110B

1,2,3 3 C  3VN24396

290

Lý luận phê 

bình văn học 

Việt Nam hiện 

đại

PGS. TS Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
TK

Xây dựng một nền văn nghệ lớn 

xứng đáng với nhân dân ta với thời 

đại ta / Tố Hữu. - Hà Nội : Văn 

học, 1973. - 528 tr. ; 19 cm.

 895.9209 

X126D
2 1 C 4VN26479

291
Trường phái 

Hình thức Nga 

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương
GT

Nghệ thuật như là thủ pháp : lý 

thuyết chủ nghĩa hình thức Nga / 

Đỗ Lai Thúy biên soạn ; Trương 

Đăng Dung... [và những người 

khác] dịch. - Hà Nội : Hội nhà 

văn, 2001. - 366 tr. ; 21 cm.

 891.7 

NGH250T
1,2,3 3 C  3VVa9344

292
Trường phái 

Hình thức Nga 

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương
GT

Trường phái hình thức Nga / 

Huỳnh Như Phương. - TP. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 208 tr. ; 21 cm.

  891.7 

TR561P
1,2,3,4,5,6 10 C  VVa34413

293
Trường phái 

Hình thức Nga 

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Cấu trúc văn bản nghệ thuật / 

Iu.M. Totman; Trần Ngọc Vương, 

Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy 

(Dịch giả); Trần Ngọc Vương 

(Hiệu đính). - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2004. - 540 tr. ; 

21 cm.

 701 C125T 1,2,3,4 4 C 3VVa23553

294
Trường phái 

Hình thức Nga 

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Questions de poétique / Jakobson 

R.. - Paris : Ed. Du Seuil, 1973. - 

510tr. ; 21cm

Kho 9 1 C LV 158/92



295
Trường phái 

Hình thức Nga 

GS.TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Théorie de la littérature / Textes 

des formalistes russes réunis, 

présentés et traduits par Tzvetan 

Todorov. - P. : Ed. du Seuil, 1965. - 

 317tr. ; 21cm

Kho 9 1 C LV 728/90

296

Những vấn đề 

văn học Nga 

hiện đại 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
GT

Lịch sử văn học Nga / Đỗ Hồng 

Chung,... [và những người khác] 

biên soạn. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2009. - 878 tr. ; 24 cm.

891.7009 

L302S
1,2 3 C VVa41123

297

Những vấn đề 

văn học Nga 

hiện đại 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
GT

Lịch sử văn học Xô Viết : sách 

dùng trong các trường đại học và 

cao đẳng sư phạm / S.O. Mê - Lích 

Nu - Ba - Rốp. - Hà Nội : Giáo 

dục, 1978. - 299 tr. ; 21 cm.

 891.7 

L302S
0,2,3.4 7 C  3VV5926

298

Những vấn đề 

văn học Nga 

hiện đại 

PGS.TS. Trần Thị 

Phương Phương 
TK

Văn học Nga thế kỷ XX / Phạm 

Thị Thu Hà. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh, 2010. - 249 p. ; 21 cm.

891.7 

V115H 

2010

1,2,3,4 10 C VVa45148

299

Văn hóa học và 

nghiên cứu văn 

học

GS.TS. Phan Thu Hiền GT

Sự đỏng đảnh của phương pháp : 

Các lý thuyết và phương pháp 

trong văn hóa nghệ thuật. -  Hà 

Nội : Văn hóa Thông tin ; Tạp chí 

văn hóa nghệ thuật, 2004. - 566 tr. 

; 21 cm.

  306.09597 

S9385D

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100006992

300

Văn hóa học và 

nghiên cứu văn 

học

GS.TS. Phan Thu Hiền GT

Theo vết chân những người khổng

lồ : Tân Guylivơ phiêu lưu ký về

các lý thuyết văn hóa / Đỗ Lai

Thúy biên soạn và giới thiệu. - Hà

Nội : Văn hóa Thông tin : Tạp chí

Văn hóa - Nghệ thuật, 2006. - 515

tr. ;  21 cm.

 306 

TH205V
1,2,3,4 6 C 1VVa23081



301

Văn hóa học và 

nghiên cứu văn 

học

GS.TS. Phan Thu Hiền TK

Cấu trúc văn bản nghệ thuật / 

Iu.M. Lotman; Trần Ngọc Vương, 

Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy 

(Dịch giả); Trần Ngọc Vương 

(Hiệu đính). - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2004. - 540 tr. ; 

21 cm.

701 C125T 

2004
1,2,3,4 4 CR 1VVa23551

302

Văn hóa học và 

nghiên cứu văn 

học

GS.TS. Phan Thu Hiền TK

Văn hóa học những bài giảng / 

A.A. Radughin chủ biên ; Vũ Đình 

Phòng dịch ; Từ Thị Loan hiệu 

đính. - Hà Nội : Viện Văn hóa 

Thông tin, 2004. - 670 tr. ; 21 cm.

 306 V115H 1,2,3,4 7 C VVa36925

303

Văn hóa học và 

nghiên cứu văn 

học

GS.TS. Phan Thu Hiền TK

Văn học hậu hiện đại thế giới : 

Những vấn đề lý thuyết. - Hà Nội : 

Hội nhà văn, 2003. - 552 tr. ; 21 

cm.

 809.04 

V2171H

Kho Sách 

(Tầng 3)
2 C 100020242

304

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
GT

Từ văn bản đến tác phẩm văn học / 

Trương Đăng Dung. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 1998. - 262 tr. ; 

20 cm.

 895.922 

T550V
1,2 2 CR 1VVa4625

305

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
GT

Tác phẩm văn học như là quá trình 

/ Trương Đăng Dung. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 2004. - 474 tr. ; 

21 cm.

 801.95 

T871D

Kho Sách 

(Tầng 3)
1 CR 100006922

306

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Hai mô hình lý luận trên một vấn 

đề / Trương Đăng Dung // Những 

vấn đề lý luận và lịch sử văn học / 

Hà Minh Đức chủ biên ; Trương 

Đăng Dung, Phan Trọng Thưởng. - 

Hà Nội :  Hà Nội : Viện Văn học, 

1999.- 762 tr. ; 21 cm.

 895.92209 

NH556V
2 1 C VVa72009



307

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Những đặc điểm của hệ thống lý 

luận văn học Macxit thế kỷ XX / 

Trương Đăng Dung // Tạp chí Văn 

học. - 2001. - số 7.

P. Tạp chí C

308

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Những giới hạn của lịch sử văn 

học / Trương Đăng Dung // Tạp 

chí Văn học. - 2000. - Số 6. - Tr. 

31 - 38.

P. Tạp chí CR

309

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Những giới hạn của phê bình văn 

học / Trương Đăng Dung // Nghiên 

cứu văn học. - 2004. - Số 7.

P. Tạp chí C

310

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Phương thức tồn tại của tác phẩm 

văn học / Trương Đăng Dung // 

Tạp chí Văn học. - 2002. - Số 

7(365). - Tr. 36 - 47 và Số 8 (366). 

- Tr. 7 - 18.

P. Tạp chí CR

311

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Tác phẩm văn học như là cấu trúc 

ngôn từ động / Trương Đăng 

Dung// Văn học. - 2003. - Số 10.

P. Tạp chí C

312

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Chú giải học triết học và kinh 

nghiệm thẩm mỹ / Trương Đăng 

Dung // Văn học. - 2003. - Số 8.

P. Tạp chí C

313

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Văn bản văn học và sự bất ổn của 

nghĩa / Trương Đăng Dung // 

Nghiên cứu văn học. - 2004. - Số 3.

P. Tạp chí C

314

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Tác phẩm văn học / Roman 

Ingarden ; Trương Đăng Dung 

dịch // Văn học nước ngoài. - 

2001. - Số 3.

P. Tạp chí C



315

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Lịch sử văn học như là sự khiêu 

khích đối với khoa học văn học / 

Hans Robert Jauss ; Trương Đăng 

Dung dịch // Văn học nước ngoài. - 

 2002. - Số 1.

P. Tạp chí C

316

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Trường phái hình thức Nga / Nyiro 

Lajos ; Trương Đăng Dung dịch // 

Nghệ thuật như là thủ pháp : lý 

thuyết chủ nghĩa hình thức Nga / 

Đỗ Lai Thúy biên soạn ; Trương 

Đăng Dung... [và những người 

khác] dịch. - Hà Nội : Hội nhà 

văn, 2001. - tr.22-50.

  891.7 

NGH250T
1,2,3 3 CR 3VVa9344

317

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Hiện tượng học và chủ nghĩa duy 

vật biện chứng / Trần Đức Thảo ; 

Đinh Chân dịch. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2004. - 374 

tr. ; 21 cm.

 335.4112 

H305T
1,2,3,4 5 C VVa42192

318

Một số vấn đề 

về lý luận văn 

học hiện đại

PGS.TS. Trương 

Đăng Dung
TK

Văn bản là gì ? / Paul Ricoeur ;  

Trương Đăng Dung dịch // Văn 

học nước ngoài. - 2005. - Số 4.

P. Tạp chí C

319

Vấn đề chủ 

nghĩa hiện thực 

trong văn học

PGS.TS. Phùng Quý 

Nhâm, GS.TS. Trần 

Đăng Suyền

GT

Dẫn luận nghiên cứu văn học / 

G.N. Pôxpêlôp biên soạn ; Trần 

Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Lê Ngọc 

Trà dịch. - Hà Nội : Giáo dục, 

1998. - 468 tr. ; 20 cm.

891 D121L 

1998
1,2,3 4 C 1VVa4520

320

Vấn đề chủ 

nghĩa hiện thực 

trong văn học

PGS.TS. Phùng Quý 

Nhâm, GS.TS. Trần 

Đăng Suyền

GT

Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện 

thực / Lê Đình Kị. - TP. Hồ Chí 

Minh : Hội nhà văn, 1992. - 345 tr. 

; 19 cm.

 895 

TR527K
0,1,2 C 1VN24169



321

Vấn đề chủ 

nghĩa hiện thực 

trong văn học

PGS.TS. Phùng Quý 

Nhâm, GS.TS. Trần 

Đăng Suyền

GT

Phương Đông và phương Tây : 

những vấn đề triết học, triết học 

lịch sử, văn học Đông và Tây / N. 

Konrat ; Trịnh Bá Đĩnh dịch. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1997. - 355 tr. ; 21 

cm.

 100 

PH561Đ
1,2,3,4 6 CR 3VVa00000078

322

Vấn đề chủ 

nghĩa hiện thực 

trong văn học

PGS.TS. Phùng Quý 

Nhâm, GS.TS. Trần 

Đăng Suyền

TK

Số phận lịch sử của chủ nghĩa hiện 

thực : suy nghĩ về phương pháp 

sáng tác. T.2: Thời hiện đại và chủ 

nghĩa hiện thực / Bôrix Xuskôv ; 

Ng.d. Hoàng Ngọc Hiến [và nh.ng. 

khác]. - Hà Nội, Tác phẩm mới : 

Hội Nhà văn Việt Nam, 1982. - 

343tr. ; 19cm

Kho 7, 10 3 C VN 14835

323

Vấn đề chủ 

nghĩa hiện thực 

trong văn học

PGS.TS. Phùng Quý 

Nhâm, GS.TS. Trần 

Đăng Suyền

TK

Chủ nghĩa hiện thực phê phán / X. 

M. Pêtơrốp; ng.d. Nguyễn Đức 

Nam [và nh.ng. khác] . - Hà Nội : 

Đại học và Trung học Chuyên 

nghiệp, 1986. - 439tr ; 19cm

 Kho 7 2 CR  VN 589/87

324

Vấn đề chủ 

nghĩa hiện thực 

trong văn học

PGS.TS. Phùng Quý 

Nhâm, GS.TS. Trần 

Đăng Suyền

TK

Về chủ nghĩa hiện thực thời đại 

Nguyễn Du : tiểu luận / Đỗ Đức 

Dục. - Hà Nội : Văn học, 1989. - 

200 tr. ; 19 cm.

 895.92209 

V250C
0,1,2,3 5 C  3VN21308

325
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân GT

Lý luận văn học - Vấn đề và suy 

nghĩ / Huỳnh Như Phương, 

Nguyễn Văn Hạnh. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1998. - 224 tr. ; 20 cm.

 801.95 

L600L
1,2,3 3 CR 3VVa4257

326
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Lịch sử văn học như là sự khiêu 

khích đối với khoa học văn học/  

Hans Robert Jauss ; Trương Đăng 

Dung dịch // Văn học nước ngoài. - 

 2002. - Số 1.

P. Tạp chí C



327
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Song đề của Mỹ học tiếp nhận / 

Manfred Naumann;  Huỳnh Vân 

dịch // Tạp chí Văn học. - 1978. - 

Số 4.

P. Tạp chí C

328
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Mỹ học tiếp nhận / A. V. Dranov ; 

Lại Nguyên Ân dịch // Tạp chí 

Văn học. - 2002. - Số 3.

P. Tạp chí C

329
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Nhà văn, bạn đọc và hàng hóa 

sách hay văn học và sự dị trị / 

Huỳnh Vân // Tạp chí Văn học. - 

1990. - Số 4. 

P. Tạp chí C

330
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Vấn đề tầm đón đợi và xác định 

giá trị nghệ thuật của văn học 

trong mỹ học tiếp nhận của 

HausRobert Jauss / Huỳnh Vân // 

Nghiên cứu văn học. - 2008. - Số 3. 

P. Tạp chí C

331
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Văn học so sánh và vấn đề tiếp 

nhận văn học / Hoàng Trinh // Tạp 

chí Văn học. - 1980. - số 4

P. Tạp chí C

332
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Giao tiếp trong văn học / Hoàng 

Trinh // Tạp chí Văn học. - 1986. - 

Số 4. - Tr. 9 - 22.

P. Tạp chí CR

333
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Tiếp nhận Mỹ học tiếp nhận như 

thế nào? / Nguyễn Văn Dân // 

Thông tin Khoa học Xã hội. - 

1985. - số 11.

P. Tạp chí C

334
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Ý kiến của Lê-nin về mối quan hệ 

giữa văn học và đời sống / Nguyễn 

Văn Hạnh // Tạp chí Văn học. - 

1971. - Số 4. - Tr. 91 - 99.

P. Tạp chí CR



335
Tiếp nhận văn 

học 
PGS.TS. Huỳnh Vân TK

Đời sống, nhà văn, tác phẩm, bạn 

đọc : nhân đọc bài "Ý kiến của Lê-

nin về mối quan hệ giữa văn học 

và đời sống" của đồng chí Nguyễn 

Văn Hạnh / Sơn Tùng // Văn học. - 

1971. - Số 5. - Tr. 101 - 116. 

P. Tạp chí CR

336

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

GT

Lý luận văn học so sánh / Nguyễn 

Văn Dân. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 1998. - 227 tr. ; 21 cm.

  809 L600L 1,2,3,4 4 CR  3VVa3923

337

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

GT

Giáo trình văn học so sánh / Hồ Á 

Mẫn ; Lê Huy Tiêu dịch. - Hà Nội 

: Giáo dục, 2011. - 443 tr. ; 24 cm.

 801 GI-

108T
2 1 C  VVa72242

338

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

GT

Lịch sử văn học thế giới. T.2 / 

Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. 

Viện Văn học thế giới A.M Gorky. 

- Hà Nội : Văn học : Trung tâm 

nghiên cứu quốc học, 2012. - 1099 

tr. ; 24 cm.

 809 L302S 1,2,3,4 4 C  VLa6119

339

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

GT

Văn học cận đại Đông Á từ góc

nhìn so sánh / Đoàn Lê Giang chủ

biên. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb.

Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh,

2011. -  803 tr. ; 24 cm.

 895.09 

V115H
1,2,3,4 7 C  VVa50960



340

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

GT

Phương Đông và phương Tây : 

những vấn đề triết học, triết học 

lịch sử, văn học Đông và Tây / N. 

Konrat ; Trịnh Bá Đĩnh dịch. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1997. - 355 tr. ; 21 

cm.

 100 

PH561Đ
1,2,3,4 6 CR  VVa55847

341

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

GT

Phương đông học / N. I. Konrad ; 

Trịnh Bá Đĩnh ... [và những người 

khác] dịch. - Hà Nội : Văn học, 

2007. - 943 tr. ; 24 cm.

 895 

PH561Đ
2 1 C  VVa71234

342

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Văn học so sánh : nghiên cứu và 

dịch thuật / Khoa ngữ văn báo chí. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2003. - 343 tr. ; 21 cm.

  801 

V115H 
1,2,3,4 6 C 3VVa23643

343

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Tạp chí Nghiên cứu văn học Số 7

năm 2010 (Chuyên đề quá trình

hiện đại hóa văn học Đông Á)

Báo - TC C

344

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Tạp chí Nghiên cứu văn học Số 5

năm 2011 (Chuyên đề: Tiếp cận

văn học Đông Á từ lý thuyết

phương Tây)

Báo - TC C



345

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Tạp chí Nghiên cứu văn học Số 2

năm 2012 (số chuyên san Văn học

Việt Nam và Nhật Bản trong bối

cảnh Đông Á)

Báo - TC C

346

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Tạp chí Nghiên cứu văn học Số 11

năm 2012 (số chuyên san về Boris

Riftin)

Báo - TC C

347

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Văn học Việt Nam và Nhật Bản

trong bối cảnh Đông Á : kỷ yếu

hội thảo quốc tế / Đoàn Lê Giang,

Nhật Chiêu, Trần Thị Phương

Phương tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí

Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2013.

- 782 tr. ; 24 cm.

 809 V115H 0,1,2 3 C TLX1434

348

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Văn học Nhật Bản từ khởi thủy

đến 1868 / Nhật Chiêu. - Tái bản

lần ba - H. : Giáo dục, 2007. - 415

tr. ; 20 cm.

 895.6 

V115H
2,3 2 C VVa32335

349

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Tổng quan lịch sử văn học Nhật

Bản / Nguyễn Nam Trân. - Hà Nội

: Giáo dục, 2011. - 675 tr. ; 27 cm

895.609 

N5764T

Kho Sách 

(Tầng 3)
1 C 100063326



350

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ

20 / Lee Nam-Ho, Woo Chan-Jea,

Lee Gwang-Ho, Kim Mi-Hyeon ;

Hoàng Hải Vân dịch. - Tp. Hồ Chí

Minh : Văn nghệ, 2009. - 203 tr. ;

21 cm.

 895.709 

T310H
1,2,3,4 6 C  VVa39759

351

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Văn học sử Hàn Quốc (từ cổ đại

đến cuối thế kỷ XIX) / Komisook,

Jungmin, Jung Byung Sul ; Jeon

Hye Kyung, Lý Xuân Chung dịch. -

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà

Nội, 2006. - 

 895.7 

V115H
1,2,3,4 6 C  3VVa23581

352

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Văn học Việt Nam thế kỷ X - XIX,

những vấn đề lí luận và lịch sử /

Trần Ngọc Vương chủ biên. - Hà

Nội : Giáo dục, 2007. - 911 tr. ;

24 cm.

 

895.922009 

V115H

1,2,3,4 6 C VVa32257

353

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Chủ nghĩa hiện sinh : lịch sử, sự

hiện diện ở Việt Nam / Nguyễn

Tiến Dũng. - Hà Nội : Chính trị

Quốc gia, 1999. - 206 tr. ; 19 cm.

 142.78 

CH500N
1,2 2 C  1VNa3910

354

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Văn học hiện đại. Văn học Việt

Nam giao lưu, gặp gỡ / Trần Thị

Mai Nhi. - Hà Nội : Văn học,

1994. - 249 tr. ; 19 cm.

 895.92209 

V115H
0,3 2 C  3VN28352



355

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan

Ngọc. - Hà Nội : Văn học, 2001. -

 550 tr. ; 19 cm.

 959.7 

B105S
1,2,3,4 4 CR  3VNa7060

356

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Nhìn lại một cuộc cách mạng trong 

thi ca : 60 năm phong trào thơ mới 

/ Huy Cận, Hà Minh Đức. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1993. - 296 tr. ; 21 

cm.

 895.92209 

NH311L
3 2 C 3VVa4201

357

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

Comparative literature : method 

and perspective / Newton P. 

Stallknecht, Horst Frenz edited. - 

Carbondale : Southern Illinois 

University, 1961. - xxii, 317 p. ; 

23 cm.

801.95 

C737 1961
1 1 C 131000085658

358

Văn học Việt 

Nam trong bối 

cảnh Đông Á  

PGS.TS. Lê Giang, 

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Hiếu, PGS.TS. Trần 

Thị Phương Phương

TK

CLCWeb: Comparative Literature 

and Culture: 

http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/

C

359

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

GT

Bản mệnh của lí thuyết : văn 

chương và cảm nghĩ thông thường 

/ Antoine Compagnon ; Lê Hồng 

Sâm, Đặng Anh Đào dịch. - Hà 

Nội : Đại học sư phạm, 2018. - 

415 tr. ; 21 cm.

  801 

B105M
2 1 C  VVa75329



360

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

GT

Tác phẩm văn học như là quá trình 

/ Trương Đăng Dung. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 2004. - 474 tr. ; 

21 cm.

 801.95 

T871D

 Kho Sách 

(Tầng 3)
1 C

361

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

GT

Phân tâm học và văn hóa nghệ 

thuật / S. Freud, C. G. Jung, G. 

Bachelard ; Đỗ Lai Thuý biên 

soạn. - Hà Nội : Văn hóa - Thông 

tin, 2000. - 437 tr. ; 19 cm.

 150.19 

PH121T
1,2,3,4 7 C  3VNa5313

362

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

GT

 Anatomy of criticism : four essays 

/ Northrop Frye. - Princeton : 

Princeton University Press, 1957. - 

383 p. ; 25 cm.

801 A535 

1957
1 1 CR AV11164

363

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

GT

Cấu trúc văn bản nghệ thuật / 

Iu.M. Totman; Trần Ngọc Vương, 

Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy 

dịch; Trần Ngọc Vương hiệu đính. 

- Hà Nội : Đại học quốc gia Hà 

Nội, 2004. -  540 tr. ; 21 cm.

 701 C125T 1,2,3,4 4 C  3VVa23553

364

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Tìm hiểu lý luận văn học phương 

Tây hiện đại / Phương Lựu. - Hà 

Nội : Văn học, 1995. - 284tr. ; 

19cm.

Kho 7 2 C  VN 1588/95

365

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Mười trường phái lý luận phê bình 

văn học phương Tây đương đại / 

Phương Lựu. - Hà Nội : Giáo dục, 

1999. - 279 tr. ; 21 cm.

  809 

M558T 
1,2,3,4 11 C 3VVa6087



366

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Lý luận phê bình văn học phương 

Tây thế kỷ XX / Phương Lựu. - Hà 

Nội : Văn học, 2001. - 627 tr. ; 19 

cm.

 808 L600L 1,2,3,5,6 10 C  3VNa7142

367

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Nghệ thuật như là thủ pháp : lý 

thuyết chủ nghĩa hình thức Nga / 

Đỗ Lai Thúy biên soạn ; Trương 

Đăng Dung... [và những người 

khác] dịch. - Hà Nội : Hội nhà 

văn, 2001. - 366 tr. ; 21 cm.

 891.7 

NGH250T
1,2,3 3 C  3VVa9344

368

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Sự đỏng đảnh của phương pháp : 

Các lý thuyết và phương pháp 

trong văn hóa nghệ thuật. - Hà Nội  

 : Văn hóa Thông tin ; Tạp chí văn 

hóa nghệ thuật, 2004. - 566 tr. ; 21 

cm.

  306.09597 

S9385D

Kho Sách 

(Tầng 2)
1 C 100006992

369

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Đi tìm sự thật biết cười / Umberto 

Eco; Vũ Ngọc Thăng dịch. - Hà 

Nội : Hội nhà văn; Trung tâm văn 

hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2004. - 

322 tr. ;  21 cm

  854 Đ300T 1,2,3,4 5 C 3VVa15408

370

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Criticism and literary theory 1890 

to the present / Chris Baldick. - 

London : Routledge Taylor and 

Francis, 1996. - xv, 294 p. ; 23 cm.

801.95 

C934 1996
1 1 C 131000085648

371

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Contemporary literary theory / 

edited by G. Douglas Atkins, 

Laura Morrow. - Amherst : 

University of Massachusetts Press, 

1989. - xiv, 249 p. ; 24 cm.

801.950904  

 C761 1989
1 1 C 131000084523



372

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Structuralist poetics : 

structuralism, linguistics, and the 

study of literature / Jonathan 

Culler. - Ithaca, N.Y. : Cornell 

University Press, 1975. - xi, 301 p. 

; 23 cm.

  801.95 

S927
2 1 C AV16416

373

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Reading theory : an introduction to 

Lacan, Derrida, and Kristeva / 

Michael Payne. - Oxford, UK ; 

Cambridge : Blackwell, 1993. - x, 

250 p. ; 24 cm.

801.95 

R287 1993
1 1 C 131000085652

374

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Beginning Theory: An 

introduction to literary and cultural 

theory / Barry, Peter. - 3rd ed. - 

Great Britain Icon Books, 2009 - 

330 p. 27 cm

801.95
Khoa Ngữ 

văn Anh
1 C 980719079276

375

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

A reader's guide to contemporary

literary theory / Raman Selden,

Peter Widdowson. - Lexington,

Ky. : University Press of

Kentucky, c1993. - xii, 244 p. ; 22

cm.

 

801.950904 

R286

1 1 C AV17706

376

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Literary theory : an introduction /

Terry Eagleton. - Minneapolis :

University of Minnesota Press,

2017. - xiv, 234 p. ; 23 cm.

 801 E118T
 IUL-TD-

High-Use
2 C 021023201

377

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Théorie de la littérature / Textes

des formalistes russes réunis,

présentés et traduits par Tzvetan

Todorov. - P. : Ed. du Seuil , 1965.

- 317tr. ; 21cm

Kho 9 1 C LV 728/90



378

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

Qu'est-ce que le structuralisme ? /

Oswald Ducrot [et al.]. - P. : Seuil,

1968.
Kho 9 1 C LV 154/92

379

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

American literary criticism from th

e Thirties to the Eighties / Vincent 

B. Leitch. - New York : Columbia 

University Press, 1988. - xv, 458 

p. ; 23 cm.

801.95 

A512 1988
1 1 C 131000085653

380

Lý luận phê 

bình văn học 

hiện đại 

Phương Tây 

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Thanh Xuân, TS. 

Nguyễn Nam

TK

A handbook of critical approaches

to literature / Wilfred L. Guerin ...

[et al.]. - New York : Oxford

University Press, 2005. - xvi, 424

p. : ill. ; 21 cm.

 801.95 

H23617O

Kho Sách 

(Tầng 3)
1 C 100060684

381

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Lịch triều hiến chương loại chí.

T.1, Dư địa chí / Phan Huy Chú. -

Hà Nội : Trẻ, 2014.

 959.7 

L302T 
1,2 2 C VVa60834

382

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Lịch triều hiến chương loại chí.

T.2, Nhân vật chí / Phan Huy Chú.

 - Hà Nội : Trẻ, 2014.

 959.7 

L302T 
1,2 2 C  VVa60833

383

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Lịch triều hiến chương loại chí.

T.3, Quan chức chí, lễ nghi chí /

Phan Huy Chú. - Hà Nội : Trẻ,

2014.

 959.7 

L302T 
1,2 2 C  VVa60832

384

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Lịch triều hiến chương loại chí.

T.4, Khoa mục chí, quốc dụng chí,

hình luật chí / Phan Huy Chú. -

Hà Nội : Trẻ, 2014.

 959.7 

L302T 
1,2 2 C VVa60831



385

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Lịch triều hiến chương loại chí.

T.5, Binh chế chí, Văn tịch chí,

Bang giao chí / Phan Huy Chúc. -

Hà Nội : Trẻ, 2014.

 959.7 

L302T 
1,2 2 C VVa60830

386

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Kiến văn tiểu lục / Lê Quý Đôn ;

Phạm Trọng Điềm phiên dịch. - Hà 

Nội : Văn hóa - Thông tin, 2007.

  959.7 

K305V
1,2,3,4 6 C VVa28142

387

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

GT

Vân Đài loại ngữ / Lê Quý Đôn ;

Trần Văn Giáp biên dịch và khảo

đính ; Trần Văn Khang làm sách

dẫn ; Cao Xuân Huy hiệu đính và

giới thiệu. - Hà Nội : Văn hóa

thông tin, 2006.

  895.928 

V121Đ
1,2,3 4 CR  3VVa22846

388

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Ý thức văn học cổ trung đại Việt

Nam : Luận án Tiến sĩ : 5.04.33 /

Lê Giang ; Mai Cao Chương, Lê

Ngọc Trà hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí

Minh : Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí

Minh, 2001. 

  895.92209 

Y600T
1,2 2 CR  1LA490

389

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Các phạm trù văn hóa Trung cổ /

A.Ja Gurevich ; Hoàng Ngọc Hiến

dịch. - Hà Nội : Giáo dục, 1996. -

347 tr. ; 21 cm.

 189 C101P 1,2,3,4 6 CR  3VVa4418

390

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tư tưởng phương Đông gợi những

điểm nhìn tham chiếu / Cao Xuân

Huy ; Nguyễn Huệ Chi soạn, chú,

giới thiệu - Hà Nội : Văn học,

1995. - 790 tr. ; 19 cm.

 181 T550T 1,2 2 CR  1VN29035

391

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Nho giáo và văn học Việt Nam

Trung Cận đại / Trần Đình Hượu. -

Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1995.

-  548 tr. ; 20 cm.

 

895.922090

01 NH400G

1,2,3 3 C 3VV8154



392

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tư tưởng văn học cổ Trung Quốc / 

I.X. Lixêvích ; Trần Đình Sử dịch. 

- Hà Nội :  Giáo dục, 2000. - 358 

tr. ; 21 cm.

 895.109 

T550T
1,2,3 4 CR 1VVa7267

393

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Về quan niệm văn chương cổ Việt 

Nam / Phương Lựu. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1985. - 210 tr.   

 895.922 

V250Q
1 1 CR  VLa5684

394

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Góp phần xác lập hệ thống quan

niệm văn học trung đại Việt Nam /

Phương Lựu. - Hà Nội : Văn hóa -

Thông tin, 2002. - 443 tr. ;  19 cm.

 895.92209 

G434P
1,2,3,4 6 C  3VNa12464

395

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Văn học phật giáo thời Lý - Trần : 

Diện mạo và đặc điểm / Nguyễn 

Công Lý. -  Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh,  2002. - 84 

tr. ; 21 cm.

  895.92209 

V115H
1,2,3 4 CR VVa70184

396

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Dẫn luận nghiên cứu văn học. Tập

I / G.N. Pospelov chủ biên. - Hà

Nội : Giáo dục, 1985. - 243 tr. ; 20

cm.

 891 D121L 1 1 CR VVa64290

397

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Dẫn luận nghiên cứu văn học. T.II

/ G.N. Pospelov chủ biên. - Hà Nội

: Giáo dục, 1985. - 224 tr. ; 20 cm.

 891 D121L 1 1 C VVa64286

398

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Mấy vấn đề thi pháp văn học trung 

đại Việt Nam / Trần Đình Sử. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1999. -  443 tr. ; 

20 cm.

  895.92209 

M126V
1,2,3 4 CR  3VVa6075



399

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Lý luận văn học, nghệ thuật cổ

điển Trung Quốc / Khâu Chấn

Thanh ; Mai Xuân Hải dịch . - Hà

Nội : Giáo dục, 1994. - 451 tr. ;

19 cm.

  895.109 

L600L
0,2 2 C 2VN28558

400

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Đặc trưng văn học trung đại Việt 

Nam / Lê Trí Viễn. - Tp.HCM : 

Văn nghệ, 2001. - 279 tr. ; 19 

cm.        

895.922 

Đ113T 2001
1,2,6 13 CR 1VNa6552

401

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tổng tập văn học Việt Nam. Từ

tập 1 đến tập 19 / Nhiều tác giả. -

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1997.

  895.92208 

T455T
C

3VVa00000962

, 

3VVa00000967

,…

402

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tinh tuyển văn học Việt Nam. T.3, 

Văn học thế kỷ X - XIV / Nguyễn 

Đăng Na biên soạn. - Hà Nội :  

Khoa học Xã hội, 2004. - 742 ; 24 

cm.

 895.92208 

T312T
0,1,2,3,4 6 C  3VVa18035

403

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tinh tuyển văn học Việt Nam: T.4 

/ Trần Thị Băng Thanh (Biên soạn) 

, T.4: Văn học thế kỷ XV - XVII. -  

 H. : Khoa học Xã hội,  2004

 895.92208 

T312T
0,1,2,3,4 6 C  3VVa18041

404

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tinh tuyển văn học Việt Nam: T.5 - 

 Q.1 /  Nguyễn Thạch Giang (Biên 

soạn) , T.5: Văn học thế kỷ XVIII. 

- H. : Khoa học Xã hội,  2004

 895.92208 

T312T
1,2,3,4 5 C 3VVa18047

405

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tinh tuyển văn học Việt Nam: T.5 - 

 Q.2 /  Nguyễn Thạch Giang (Biên 

soạn) , T.5: Văn học thế kỷ XVIII. 

- H. :  Khoa học Xã hội,  2004. - 

1010tr ; 24cm

 895.92208 

T312T
0,1,2,3,4 6 C  3VVa18053



406

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tinh tuyển văn học Việt Nam: T.6 

/ Hoàng Hữu Yên (Biên soạn) , 

T.6: Văn học thế kỷ XIX. -  H. :  

Khoa học Xã hội, 2004. - 1235tr ; 

cm

 895.92208 

T312T
0,1,2,3,4 6 C 3VVa18059

407

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Văn học Nam Bộ từ đầu đến giữa

thế kỷ XX (1900 – 1954) / Hoài

Anh, Hồ Sĩ Hiệp, Thành Nguyên. -

TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ

Chí Minh, 1988. - 403 tr. ; 19 cm.

 895.92209 

V115H
0,1,2,3, 4 CR  3VN21050

408

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tiểu thuyết Nam bộ cuối thế kỷ

XIX đầu thế kỷ XX / Nguyễn Kim

Anh chủ biên. TP. Hồ Chí Minh :

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí

Minh, 2004. - 989 tr. ; 21 cm.

 895.9223 

T309T
1,2,3,4 6 C  3VVa15418

409

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Văn học quốc ngữ ở Nam Kỳ 1865

- 1930 / Bằng Giang. - Tp. Hồ Chí

Minh : Trẻ, 1992. -  435 tr. ; 19 cm.

V5(1)5-33 

V115H
0 1 C(R-1998) LVN24278

410

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí 

Minh. T.2, Văn học / Trần Văn 

Giàu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn 

Công Bình chủ biên. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1998. - 864 tr. ; 27 cm.

 915.97 

Đ301C 
1,2,3,4 7 CR

 VLa4352,  

3VLa1398

411

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Văn học Quốc ngữ trước 1945 ở

Thành phố Hồ Chí Minh / Võ Văn

Nhơn. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng

hợp TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa

Sài Gòn, 2007. - 341 tr. ; 22 cm.

  959.7 

M917T

Kho Sách 

(Tầng 3), 

KTX  

3 C 100032775



412

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tiến trình văn nghệ miền Nam :

Văn học miền Nam nơi miền đất

mới / Nguyễn Quang Thắng. - An

Giang : Nxb. Tổng Hợp An Giang,

1990. - 410 tr. ; 19 cm.

  895.922 

T305T
0,2 2 C  2VN23720

413

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Văn học Việt Nam nơi miền đất

mới. T.1 / Nguyễn Q. Thắng s.t.,

tuyển chọn, gi.th. - Hà Nội : Văn

học, 2007. - 1355tr. : chân dung ;

24cm

895.92208 

V2171H

 Kho Sách 

(Tầng 3)
3 C 100059780

414

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Văn học Việt Nam nơi miền đất

mới. T.2 / Nguyễn Q. Thắng s.t.,

tuyển chọn, gi.th. - Hà Nội : Văn

học, 2007. - 1470tr. : chân dung ;

24cm

895.92208 

V2171H

 Kho Sách 

(Tầng 3)
3 C 100059782

415

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Văn học Việt Nam nơi miền đất

mới. T.3 / Nguyễn Q. Thắng sưu

tầm, tuyển chọn, giới thiệu. - Hà

Nội : Văn học, 2008. - 1329 tr. :

chân dung, tranh ảnh ; 24 cm

895.92208 

V2171H

Kho Sách 

(Tầng 3)
3 C 100059784

416

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Văn học Việt Nam nơi miền đất

mới. T.4 / Nguyễn Q. Thắng sưu

tầm, tuyển chọn, giới thiệu. - Hà

Nội : Văn học, 2008. - 1005 tr. :

chân dung, tranh ảnh ; 24 cm

895.92208 

V2171H

 Kho Sách 

(Tầng 3)
C 100059786

417

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Những bước đầu của báo chí,

truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới

: 1865 - 1932 / Bùi Đức Tịnh. -

Tp. HCM : Nxb Tp. Hồ Chí Minh,

2002. - 310 tr. ;  20 cm.

 801 

NH556B
1,2,3,4 4 C 3VVa11215



418

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK

Tạp chí Nghiên cứu Văn học (Văn 

học) – Viện Văn học Việt Nam – 

Viện KHXH VN

P. Tạp chí C

419

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK
Tạp chí Hán Nôm – Viện Nghiên 

cứu Hán Nôm – Viện KHXH VN
P. Tạp chí C

420

Văn học Việt 

Nam: những 

định hướng 

nghiên cứu  

PGS.TS. Nguyễn 

Công Lý, PGS.TS. Võ 

Văn Nhơn

TK
Tạp chí Triết học – Viện Triết học 

– Viện KHXH VN
P. Tạp chí C

421
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

GT

Những vấn đề thi pháp 

Đôxtôiepxki / M. Bakhtin ; Trần 

Đình Sử ... [và nh.ng. khác] dịch. - 

Hà Nội : Giáo dục, 1998. - 276 tr. ; 

20 cm

801.953 Kho 7 2 C  VN 830/99

422
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

GT

Lý luận và thi pháp tiểu thuyết / 

M. Bakhtin ; Phạm Vĩnh Cư tuyển 

chọn, dịch. - Hà Nội : Hội nhà văn, 

2003. - 367 tr. ; 19 cm.

  891.73 

L600L
2 1 CR VVa71966

423
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Từ cái nhìn văn hóa / Đỗ Lai

Thúy. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,

1999. -387 tr. ; 19 cm.

 306 T550C 1,2,4 3 C 1VNa3658

424
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn

thực / Đỗ Lai Thúy. - Hà Nội :

Văn hóa Thông tin, 1999.

 895.9221 

H450X
1,2,3 3 CR  1VNa2457

425
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Văn học và văn hóa truyền thống /

Huỳnh Như Phương // Nhà văn. -

2009. - Số 10.

Báo - TC C



426
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Vị thế của văn học trên sân chơi

văn hóa trong tiến trình lịch sử /

Lã Nguyên // Nghiên cứu văn học.

-  2009. - Số 7.

Báo - TC C

427
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Chung quanh bài “Về mối quan hệ

văn hóa và văn học”. / Phạm

Quang Trung

“http://sites.google.com/site/pqtrun

gdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-

mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc

C

428
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Những gốc rễ lịch sử của Truyện 

cổ tích thần kỳ // Tuyển tập V.Ia. 

Propp. T.1. / Chu Xuân Diên ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Văn 

hóa dân tộc, 2003. -Tr.181-739

398.2 

T527T T.1-

2003

1,2,3,46 C  VVa30187

429
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Sự đỏng đảnh của phương pháp :

các lý thuyết và phương pháp

trong văn hóa nghệ thuật. - Hà Nội

: Văn hóa Thông tin ; Tạp chí văn

hóa nghệ thuật, 2004. - 566 tr. ; 21

cm.

306.09597 1 C 100006992

430
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Theo vết chân những người khổng

lồ : Tân Guylivơ phiêu lưu ký về

các lý thuyết văn hóa / Đỗ Lai

Thúy b.s. và gi.th. - Hà Nội : Văn

hóa Thông tin : Tạp chí Văn hóa -

Nghệ thuật, 2006. - 515 tr. ; 21

cm.

	 306 

TH205V
1,2,3,4 6 C  1VVa23081

431
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Nho giáo và văn học Việt Nam

Trung Cận đại / Trần Đình Hượu. -

Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1995.

-  548 tr. ; 20 cm.

	 

895.922090

01

1,2,3 3 C  1VV8153

http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc
http://sites.google.com/site/pqtrungdlu/trao-dhoi/chung-quanh-bi-v-mi-quan-h-vn-ha-v-vn-hc


432
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Giải mã văn hóa trong tác phẩm

văn học / Trần Lê Bảo // Nghiên

cứu Trung Quốc. - 2009. -Số 2.

Báo - TC C

433
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Loại hình học tác giả văn học : nhà

nho tài tử và văn học Việt Nam /

Trần Ngọc Vương. - Hà Nội : Giáo

dục, 1995. -  392 tr. ; 19 cm.

895.922 

L404H 1995
0,1,2 4 C 1VN29722

434
Văn hoá học và 

văn học  

PGS. Chu Xuân Diên, 

PGS.TS. Phan Thị 

Thu Hiền

TK

Văn học trung đại Việt Nam dưới

góc nhìn văn hóa / Trần Nho Thìn.

- Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 719

tr. ; 24 cm.

	 

895.92209 

V115H

1,2,3,4 11 C VVa32600

435

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
GT

Nghệ thuật thơ ca / Aristote ; Lê

Đăng Bảng [và nh.ng. khác] dịch ;

Đoàn Tử Huyến hiệu đính. - Hà

Nội : Lao động, 2007. - 135 tr. ;

19 cm.

	 809.1 

NGH250T
1,2,3,4 7 C  VNa15757

436

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
GT

Lý luận và thi pháp tiểu thuyết / 

M. Bakhtin ; Phạm Vĩnh Cư tuyển 

chọn và dịch. - In lần thứ 2. - Hà 

Nội : Hội Nhà văn, 2003. - 365 tr.

 891.73 

L600L
2 1 CR  VVa71966

437

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
GT

Những vấn đề thi pháp

Đôxtôiepxki / Bakhtin, M ; Trần

Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Vương

Trí Nhàn dịch. - Hà Nội : Giáo

dục, 1998. - 276 tr. ; 20 cm

801.953 Kho 7 2 C VN 830/99

438

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Introduction à la politique / 

Maurice Duverger. - P. : 

Gallimard, 1964. - 384 p. ; 17 cm.

320 I-61 

1964
1 1 C 1PN2069

439

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Thi pháp hiện đại / Đỗ Đức Hiểu. - 

Hà Nội : Hội Nhà văn, 2000. - 400 

tr. ; 21 cm. 

 895.92209 

TH300P
1,2,3,5 8 CR  1VVa7832



440

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Nghệ thuật như là thủ pháp : lý 

thuyết chủ nghĩa hình thức Nga / 

Đỗ Lai Thúy biên soạn ; Trương 

Đăng Dung ... [và những người 

khác] dịch. - Hà Nội : Hội Nhà 

văn, 2001. - 366 tr. 

891.7 

NGH250T
1,2,3 3 CR  1VVa9342

441

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Esthétique et poétique / Gérard 

Genette. - Paris : Seuil, 1992. -  

245 p. ; 18 cm.

840 E79 

1992
1 1 C 131000085646

442

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Trường phái hình thức Nga /

Huỳnh Như Phương. - TP. Hồ Chí

Minh : Đại học quốc gia TP. Hồ

Chí Minh, 2007. - 208 tr. ; 21 cm.

	 891.7 

TR561P
1,2,3,4,5,6 21 C  VVa34411

443

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Cấu trúc văn bản nghệ thuật /

Lotman Yu ; Trần Ngọc Vương,

Trần Bá Đĩnh, Nguyễn Thu Thủy

dịch. - Hà Nội : Đại học quốc gia

Hà Nội, 2004. -  540 tr. ; 21 cm.

	 701 

C125T
1,2,3,4 4 C 1VVa23551

444

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Những vấn đề thi pháp của truyện

/ Nguyễn Thái Hòa. - Hà Nội :

Giáo dục, 2000. -  202 tr. ; 20 cm.

	 801.51 

NH556V
1,2,3,4 4 C 1VVa7072

445

Thi pháp học 

hiện đại 

phương Tây

GS. TS. Huỳnh Như 

Phương
TK

Thi pháp văn xuôi / Tzvetan

Todorov ; Đặng Anh Đào, Lê

Hồng Sâm d. -Hà Nội : Đại học

Sư phạm Hà Nội, 2004. - 250tr.

808.3 Kho 7 2 C

VN 

1965/2005, 

VN 1966/2005

446

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

GT

Từ trong di sản : Những ý kiến về 

văn học từ thế kỷ X đến / Nguyễn 

Minh Tấn. - Hà Nội : Tác phẩm 

mới, 1981. - 275 tr. ; 19 cm. 

  895.92209 

T550T
0,1,2,3 4 CR  VVa33092



447

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

GT

Lý luận văn học, nghệ thuật cổ

điển Trung Quốc / Khâu Chấn

Thanh ; Mai Xuân Hải dịch . - Hà

Nội : Giáo dục, 1994. - 451 tr. ;

19 cm.

 895.109 

L600L
0,2 2 C 2VN28558

448

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

GT

Góp phần xác lập hệ thống quan

niệm văn học trung đại Việt Nam /

Phương Lựu. - Hà Nội : Văn hóa -

Thông tin, 2002. - 443 tr. ;  19 cm.

 895.92209 

G434P
1,2,3,4 6 C 1VNa8342

449

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Ý thức văn học cổ trung đại Việt 

Nam : Luận án Tiến sĩ : 5.04.33 / 

Lê Giang ; Mai Cao Chương, Lê 

Ngọc Trà hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí 

Minh, 2001. - 260 tr. ; 30 cm.

895.92209 

Y600T 2001
1,2 2 CR 1LA490

450

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Thi phẩm tập bình / Nguyễn Đình 

Phức, Lê Quang Trường tuyển 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ, 2007. - 307 tr. ; 20 cm..

  895.1 

TH300P
2 1 C VVa72345

451

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Thi pháp thơ Đường, những vấn đề

mới về lý luận và phương pháp

tiếp cận : đề tài nghiên cứu khoa

học cấp trường năm 2009 /

Nguyễn Đình Phức. - Tp. Hồ Chí

Minh : Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn (Đại học

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 2010.

- 227 tr. ; 29 cm. + CD-ROM.

 895.1 

TH300P
1 1 CR  TLX779



452

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Nghệ thuật thơ ca / Aristote ; Lê

Đăng Bảng [và nh.ng. khác] dịch ;

Đoàn Tử Huyến hiệu đính. - Hà

Nội : Lao động, 2007. - 135 tr. ;

19 cm.

	 809.1 

NGH250T
1,2,3,4 7 C  VNa15757

453

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Văn tâm điêu long / Lưu Hiệp ; 

Phan Ngọc giới thiệu, dịch và chú 

thích. - Hà Nội : Lao động, 2007. - 

183 tr. ; 19 cm.

808 V115T 

2007
1,2,3,4 4 C VNa15831

454

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Dẫn nhập tư tưởng lý luận văn học 

Trung Quốc / Dương Ngọc Dũng. - 

Hà Nội : Văn học, 1999. -244 tr.

 801 D121N 2 1 CR VVa72306

455

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Tư tưởng văn học Trung Quốc cổ

xưa / I.S. Lisevich, Trần Đình Sử. - 

T.P. Hồ Chí Minh : Trường Đại

học sư phạm T.P. Hồ Chí Minh ,

1993. - 357 tr. ;  21 cm.

  895.1 

T550T
1,2 2 CR 1VV5561

456

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Về quan niệm văn chương cổ Việt

Nam / Phương Lựu. - Hà Nội :

Giáo dục, 1985. - 210 tr.

 895.922 

V250Q
1 1 CR  VLa5684

457

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Tùy Viên thi thoại / Viên Mai ;

Trương Đình Chi dịch. - TP. Hồ

Chí Minh : Văn nghệ, 2002. - 960

tr. ; 21 cm.

  895.11 

T523V
1,2,3,4 5 C

1VVa11981

458

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Quan niệm và sáng tác thơ : theo

lời thi nhân và học giả phương Tây

/ Đoàn Thêm trích dịch. - Huế :

Viện Đại học Huế, 1962. - 454tr. ;

20 cm

Kho 7 1 C VN 242/97



459

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

So sánh quan niệm văn học trong

văn học cổ điển Việt Nam và Nhật

Bản / Đoàn Lê Giang // Văn học. -

1997. - Số 9. - Tr.52 - 62. 

Báo - TC CR

460

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Sự ra đời của từ "Văn học" và 

quan niệm mới về văn học của các 

nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật 

Bản / Đoàn Lê Giang // Văn học. -

 1998. - Số 5. - Tr. 66 - 70. 

Báo - TC CR

461

Lý Luận Văn 

Học Và Mỹ 

Học Cổ Điển 

Phương Đông  

PGS.TS. Lê Giang, 

TS. Nguyễn Đình 

Phức

TK

Basho - Nguyễn Trãi - Nguyễn Du,

những hồn thơ đồng điệu / Đoàn

Lê Giang // Văn học. - 2003. - Số

6. - Tr. 33 - 42. 

Báo - TC CR

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


